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KẾ HOẠCH
Tuyển dụng đặc cách giáo viên đang hợp đồng lao động theo vị trí việc làm

giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động

có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội

làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Văn bản số 5378/BNV-CCVC

ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ

Căn cứ Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ về tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ trước năm 2015; Văn bản số 6396/BNV-CCVC ngày 19/12/2019 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ trước năm 2015;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trước ngày 31/12/2018, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: Thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 và Văn bản số 6396/BNV-CCVC ngày 19/12/2019 của Bộ Nội vụ. 

2. Yêu cầu:
- Tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển của từng môn học, cấp học còn thiếu trong số chỉ tiêu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 và Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 09/10/2019; đảm bảo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn chức danh, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập, bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng quy định.
- Việc tuyển dụng đặc cách viên chức phải theo vị trí việc làm, đảm bảo cân đối cơ cấu giữa các môn học. Chỉ thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với những chỉ tiêu ở các môn học còn thiếu trong biên chế sự nghiệp giáo dục toàn tỉnh. Cụ thể: Tổ chức tuyển dụng đặc cách 322 chỉ tiêu/347 giáo viên (theo kết quả rà soát của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và thẩm định của Sở Nội vụ) được xét tuyển dụng đặc cách theo vị trí việc làm. Đối với 11 giáo viên đang hợp đồng lao động ở cấp trung học cơ sở giảng dạy các môn (Tin học 07 người, Mỹ thuật 02 người, Âm nhạc 01 người, Thể dục 01 người) không còn chỉ tiêu tuyển dụng được tuyển dụng đặc cách sang chỉ tiêu các môn học Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục còn thiếu của cấp tiểu học để đảm bảo cân đối thừa, thiếu giáo viên dạy các môn học đặc thù.

(Có danh sách chi tiết kèm theo)
II. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG ĐẶC CÁCH
1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển:

1.1. Đối tượng: Giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quản lý. Đối với giáo viên đang làm hợp đồng tại Trường phổ thông Tuyên Quang trực thuộc Trường Đại học Tân trào, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố nhưng trước đó đã có thời gian ký hợp đồng giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tại Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ được đăng ký dự tuyển theo quy định.
1.2. Điều kiện: Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại các Thông tư liên bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ: Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non; Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập; Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập; Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập.
Lưu ý: Thời điểm xác định đang hợp đồng lao động là ngày 05/11/2019 (thời điểm ban hành Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ). Thời điểm chốt số lượng, danh sách giáo viên đang hợp đồng lao động tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố là ngày 25/12/2019 (thời điểm Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hoàn thành rà soát báo cáo số lượng, danh sách giáo viên hợp đồng lao động về Sở Nội vụ theo Văn bản số 3307/UBND-NC ngày 14/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: Thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện gồm: 322 chỉ tiêu (mầm non 26 chỉ tiêu, tiểu học 217 chỉ tiêu, trung học cơ sở 73 chỉ tiêu, trung học phổ thông 06 chỉ tiêu) trong số 746 chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên giảng dạy đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 và Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 09/10/2019. 
(Có biểu chi tiết số 01 kèm theo)

3. Số lượng giáo viên đang hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế có đóng bảo hiểm xã bắt buộc từ ngày 31/12/2015 trở về trước được xem xét tuyển tuyển đặc cách theo Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ (theo Báo cáo rà soát của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và thẩm định của Sở Nội vụ) gồm: 347 người (trong đó: cấp học mầm non 26 người, cấp học tiểu học 206 người, cấp học THCS 109 người, cấp học THPT 06 người). 

(Có biểu chi tiết số 02 kèm theo)
4. Các bước tổ chức thực hiện tuyển dụng đặc cách:

4.1. Công khai Kế hoạch tuyển dụng đặc cách và dự kiến danh sách giáo viên được xem xét tuyển dụng đặc cách (theo kết quả rà soát của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và thẩm định của Sở Nội vụ): Kế hoạch tuyển dụng đặc cách của Ủy ban nhân dân tỉnh được phát trên sóng phát thanh truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang; đăng trên Báo Tuyên Quang, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin của Sở Nội vụ và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các trường, điểm trường có giáo viên đang hợp đồng dạy học.

4.2. Thành lập Hội đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên.
- Hội đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập gồm có 11 thành viên:
+ Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực giáo dục - đào tạo.
+ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Giám đốc Sở Nội vụ.
+ Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
+ Ủy viên Hội đồng: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (đối với UBND huyện Na Hang chưa có Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thì người được giao Quyền Chủ tịch tham gia Hội đồng).
+ Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng: Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên:
+ Căn cứ đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ của thí sinh đăng ký dự tuyển để tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện xét tuyển đặc cách đảm bảo đúng quy định tại Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 và Văn bản số 6396/BNV-CCVC ngày 19/12/2019 của Bộ Nội vụ.
+ Hội đồng tuyển dụng được thành lập Tổ Giúp việc Hội đồng tuyển dụng để giúp Hội đồng tuyển dụng tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, thẩm định hồ sơ dự tuyển và tham mưu các nội dung thực hiện tuyển dụng đặc cách.
4.3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục (vận dụng đối tượng ưu tiên theo điểm 3, Khoản 4, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) quy đổi từ số điểm được cộng thành số tháng được cộng.

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng thêm 03 tháng vào số năm công tác.

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng thêm 02 tháng vào số năm công tác.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng thêm 01 tháng vào số năm công tác.
Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được tính ưu tiên cao nhất vào số năm công tác trong kết quả tuyển dụng.

4.4. Xác định người trúng tuyển: Người trúng tuyển đặc cách giáo viên phải có đủ các điều kiện sau:
- Có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019, Văn bản số 6396/BNV-CCVC ngày 19/12/2019 của Bộ Nội vụ và các Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định tại điểm 1.2, khoản 1, mục II Kế hoạch này.
- Có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm cộng với thời gian của đối tượng ưu tiên lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu tuyển dụng. Trường hợp ở chỉ tiêu cuối cùng có từ 02 người trở lên có thời gian có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm cộng với thời gian của đối tượng ưu tiên bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

4.5. Công khai kết quả xét đặc cách và dự kiến người trúng tuyển theo vị trí việc làm: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên đăng tải kết quả tuyển dụng đặc cách trên Công thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, thành phố và các trường, điểm trường có giáo viên đang hợp đồng dạy học.
4.6. Giải quyết kiến nghị (nếu có): Trong thời hạn 15 làm việc kể từ ngày Hội đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên công khai kết quả tuyển dụng (tính theo dấu bưu điện ngày nhận văn bản đến tại Sở Nội vụ hoặc ngày nộp đơn tại Bộ phận một cửa của Sở Nội vụ), Hội đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên thực hiện giải quyết kiến nghị về kết quả tuyển dụng đặc cách. Quá thời hạn nêu trên Hội đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên không xem xét giải quyết.
4.7. Hội đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên tổng hợp, báo cáo kết quả tuyển dụng đặc cách với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết thời gian giải quyết kiến nghị.

4.8. Phê duyệt và thông báo kết quả tuyển dụng đặc cách giáo viên: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của Hội đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả tuyển dụng đặc cách giáo viên và thông báo kết quả tuyển dụng đến Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để thông báo đến thí sinh trúng tuyển về thời gian, địa điểm đến cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trước khi tuyển dụng.
4.9. Hoàn thiện hồ sơ dự tuyển và ký hợp đồng làm việc đối với người trúng tuyển: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả tuyển dụng đặc cách giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng và quyết định phân công công tác theo quy định.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định phân công công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, người trúng tuyển phải đến đơn vị được phân công công tắc để nhận nhiệm vụ. Nếu quá thời hạn nêu trên người trúng tuyển không đến nhận công tác mà không có lý do chính đáng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổng hợp danh sách, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để hủy kết quả tuyển dụng theo quy định. 

5. Hồ sơ dự tuyển và thời gian nhận hồ sơ dự tuyển:
a) Hồ sơ dự tuyển: Mỗi thí sinh dự tuyển chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ để tuyển dụng đặc cách, hồ sơ dự tuyển gồm có:

- Sơ yếu lý lịch của người dự tuyển có xác nhận của đơn vị đang làm hợp đồng lao động theo mẫu kèm theo kế hoạch này.
- Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng quy định tại các Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định tại điểm 1.2, khoản 1, mục II Kế hoạch này, gồm: Bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ. 
- Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; hợp đồng lao động của cơ sở giáo dục (đối với trường trường hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định hợp đồng hoặc cho ý kiến hợp đồng) hoặc hợp đồng lao động của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (đối với trường hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trực tiếp ký hợp đồng lao động) chứng nhận thuộc đối tượng tuyển dụng đặc cách theo khoản 1, Mục II Kế hoạch này.

- Giấy xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về quá trình hợp đồng lao động làm công tác giảng dạy có đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (xác nhận đến từng tháng theo từng năm). 
- Bản nhận xét, đánh giá hằng năm của đơn vị sử dụng lao động trong thời gian hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế có đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc.
- Bản cam kết nếu trúng tuyển sẵn sàng nhận công tác theo sự phân công của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp đơn vị đang hợp đồng lao động hết chỉ tiêu tuyển dụng) theo mẫu đính kèm Kế hoạch này.
- Bản sao có chứng thực giấy khai sinh.
- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên.

- 05 phong bì dán tem, có ghi địa chỉ, số điện thoại của thí sinh dự thi hoặc người nhận thay.

Hồ sơ dự tuyển phải đầy đủ thành phần nêu trên và đảm bảo tính hợp pháp; hồ sơ không đầy đủ thành phần nêu trên hoặc thành phần hồ sơ không đảm bảo tính hợp pháp, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định hoặc nộp từ 02 bộ hồ sơ dự tuyển trở lên vào từ 02 vị trí việc làm trở lên thì được xác định không hợp lệ và không đủ điều kiện xét tuyển. 

b) Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

- Thời gian nhận hồ sơ: 15 ngày theo Thông báo tuyển dụng viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Bộ phận một cửa, Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang (số 01, Lý Thánh Tông, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).
6. Lệ phí tuyển dụng: Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
7. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 4 năm 2020.
 (Có biểu chi tiết số 03 kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nội vụ:
- Niêm yết công khai Kế hoạch tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại trụ sở làm việc.

- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đăng ký dự tuyển theo đúng Thông báo tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 theo quy định.

- Tham mưu với Hội đồng tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục tỉnh thẩm định chính xác danh sách giáo viên thuộc đối tượng tuyển dụng đặc cách và tổ chức tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ và Kế hoạch này của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh thông báo danh sách các cơ sở không đủ điều kiện cấp văn bằng, chứng chỉ đến Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để phổ biến đến thí sinh dự tuyển.

- Tham mưu dự toán kinh phí thực hiện tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp bổ sung kinh phí theo quy định.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 
- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định về tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên tại Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019, Văn bản số 6396/BNV-CCVC ngày 19/12/2019 của Bộ Nội vụ và nội dung Kế hoạch này của Ủy ban nhân dân tỉnh đến toàn thể giáo viên thuộc thẩm quyền theo phân cấp quản lý để biết và thực hiện.
- Niêm yết công khai Kế hoạch tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại trụ sở làm việc và các trường, điểm trường có giáo viên đang hợp đồng dạy học.
- Phối hợp với Sở Nội vụ trong quá rà soát, thẩm định hồ sơ của thí sinh dự tuyển và trong trình thực hiện tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục.
- Phổ biến danh sách các cơ sở không đủ điều kiện cấp văn bằng, chứng chỉ đến toàn thể giáo viên theo phân cấp quản lý để thực hiện.
- Sau khi hoàn thành tuyển dụng đặc cách viên chức theo Kế hoạch này, nếu còn chỉ tiêu tuyển dụng thì thực hiện tuyển dụng viên chức theo Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 và Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các trường hợp đủ điều kiện dự tuyển viên chức theo quy định (bao gồm cả các trường hợp đã dự xét tuyển nhưng không đạt).

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang: Có trách nhiệm đăng tải, đưa tin, thông báo các thông tin tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh và trên Báo Tuyên Quang.

4. Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang: Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, các phòng chuyên môn có liên quan xác nhận quá trình công tác có đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với giáo viên đang hợp đồng lạo động thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách theo Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ đảm bảo chính xác, đúng quy định.
5. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 của Sở Nội vụ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp bổ sung kinh phí theo quy định.

6. Sở Tư pháp: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc sở tạo điều kiện thuận lợi để cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người trúng tuyển trong thời gian nhanh nhất.
7. Công an tỉnh: Phối hợp với Sở Nội vụ trong quá trình thẩm định hồ sơ của thí sinh dự tuyển; cung cấp danh sách các cơ sở không đủ điều kiện cấp văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.
8. Đoàn giám sát tuyển dụng viên chức theo Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh: Giám sát chặt chẽ quá trình xét tuyển viên chức của Hội đồng tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định

9. Các cơ quan, đơn vị có liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong quá trình tuyển dụng đặc cách theo quy định./.
	 Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tại KH;

- Chánh VP UBND tỉnh;

- Phó CVP UBND tỉnh;

- TP Nội chính; KGVX (Bắc); TH (Huy); THCB;
- Lưu: VT, NC (Thg).
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	TỔNG HỢP

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

	(Kèm theo Kế hoạch số: 16/KH-UBND ngày  13/02/2020 của UBND tỉnh)

	 
	 
	
	
	
	
	Biểu số 01
	

	TT
	Cấp học/Vị trí việc làm, chức danh cần tuyển dụng
	Chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên được phê duyệt
	Số người dự kiến được xem xét tuyển dụng đặc cách
	Chỉ tiêu tuyển dụng đặc cách
	Số người dự kiến không tuyển được do hết chỉ tiêu
	Ghi chú
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng tổng
	                   746   
	                   347   
	             322   
	                 25   
	 
	

	I
	Cấp học Mầm non
	                  141   
	                     26   
	               26   
	                 -     
	 
	

	1
	Giáo viên mầm non hạng IV
	                   141   
	                     26   
	               26   
	                  -     
	 
	

	II
	Cấp học Tiểu học
	                  462   
	                   217   
	             217   
	                 -     
	 
	

	1
	Giáo viên tiểu học hạng IV dạy Văn hóa
	                   393   
	                   168   
	             168   
	                  -     
	 
	

	2
	Giáo viên tiểu học hạng IV dạy Tin học
	                     10   
	                       7   
	                 7   
	                 -     
	 
	

	3
	Giáo viên tiểu học hạng IV dạy Thể dục
	                     17   
	                     17   
	               17   
	                 -     
	 
	

	4
	Giáo viên tiểu học hạng IV dạy Tiếng Anh
	                     30   
	                     13   
	               13   
	                  -     
	 
	

	5
	Giáo viên tiểu học hạng IV dạy Âm nhạc
	                       6   
	                       6   
	                 6   
	                 -     
	 
	 

	6
	Giáo viên tiểu học hạng IV dạy Mỹ thuật
	                       6   
	                       6   
	                 6   
	                 -     
	 
	

	III
	Cấp học Trung học cơ sở
	                  115   
	                     98   
	               73   
	                 25   
	 
	

	1
	Giáo viên THCS hạng III dạy Toán - lý
	                     31   
	                     14   
	               14   
	                  -     
	 
	

	2
	Giáo viên THCS hạng III dạy Toán - tin
	                       1   
	                       1   
	                 1   
	                  -     
	 
	

	3
	Giáo viên THCS hạng III dạy môn Văn - sử
	                     16   
	                     15   
	               15   
	                  -     
	 
	

	4
	Giáo viên THCS hạng III dạy môn Sinh - hóa
	                       9   
	                     12   
	                 9   
	                   3   
	 
	

	5
	Giáo viên THCS hạng III dạy môn Sinh - địa
	                       8   
	                     15   
	                 8   
	                   7   
	 
	

	6
	Giáo viên THCS hạng III dạy Địa - GDCD
	                       4   
	                       1   
	                 1   
	                  -     
	 
	

	7
	Giáo viên THCS hạng III dạy tiếng Anh
	                     11   
	                       3   
	                 3   
	                  -     
	 
	

	8
	Giáo viên THCS hạng III dạy Âm Nhạc
	                       6   
	                     10   
	                 6   
	                   4   
	Chuyển 01 người sang cấp tiểu học
	

	9
	Giáo viên THCS hạng III dạy Mỹ thuật
	                       1   
	                       4   
	                 1   
	                   3   
	Chuyển 02 người sang cấp tiểu học
	

	10
	Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học
	                       7   
	                       7   
	                 7   
	                  -     
	Chuyển 07 người sang cấp tiểu học
	

	11
	Giáo viên THCS hạng III dạy Công nghệ
	                     16   
	                       3   
	                 3   
	                  -     
	 
	

	12
	Giáo viên THCS hạng III dạy Thể dục
	                       3   
	                       7   
	                 3   
	                   4   
	Chuyển 01 người sang cấp tiểu học
	

	13
	Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục công dân
	                       2   
	                       6   
	                 2   
	                   4   
	 
	

	IV
	Cấp học Trung học phổ thông
	                    28   
	                       6   
	                 6   
	                  -     
	                                     -     
	

	1
	Giáo viên THPT hạng III dạy toán
	                     10   
	                       3   
	                 3   
	                  -     
	 
	

	2
	Giáo viên THPT hạng III dạy vật lý
	                     -     
	 
	 
	                  -     
	 
	

	3
	Giáo viên THPT hạng III dạy tiếng Anh
	                       9   
	                       1   
	                 1   
	                  -     
	 
	

	4
	Giáo viên THPT hạng III dạy hóa học
	                       4   
	                       1   
	                 1   
	                  -     
	 
	

	5
	Giáo viên THPT hạng III dạy sinh học
	                       1   
	                       1   
	                 1   
	                  -     
	 
	

	6
	Giáo viên THPT hạng III dạy địa lý
	                     -     
	 
	 
	                  -     
	 
	

	7
	Giáo viên THPT hạng III dạy kỹ thuật công nghiệp
	                       1   
	 
	 
	                  -     
	 
	

	8
	Giáo viên THPT hạng III dạy giáo dục quốc phòng và an ninh
	                       3   
	 
	 
	                  -     
	 
	

	Ghi chú: 746 chỉ tiêu còn được tuyển dụng trên không bao gồm 06 chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm Thư viện viên hạng IV
	


	BIỂU CÂN ĐỐI CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2019

	(Kèm theo Kế hoạch số: 16KH-UBND ngày 1302/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

                                                                                                                                                                                                 Biểu số 02



	TT
	Cấp học/ vị trí việc làm, chức danh cần tuyển
	Số chỉ tiêu còn được tuyển dụng
	Số đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách
	Cân đối: Thừa (+) được tuyển dụng bổ sung; thiếu (-) không được tuyển dụng bổ sung
	Ghi chú

	
	
	Tổng toàn tỉnh
	Chia theo các đơn vị
	Tổng toàn tỉnh
	Chia theo các đơn vị
	Tổng toàn tỉnh
	Chia theo các đơn vị
	

	
	
	
	Lâm Bình
	Na Hang
	Chiêm Hóa
	Hàm Yên
	Yên Sơn
	Sơn Dương
	Thành phố
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	Lâm Bình
	Na Hang
	Chiêm Hóa
	Hàm Yên
	Yên Sơn
	Sơn Dương
	Thành phố
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	Lâm Bình
	Na Hang
	Chiêm Hóa
	Hàm Yên
	Yên Sơn
	Sơn Dương
	Thành phố
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	

	Cộng tổng
	   746   
	    30   
	    43   
	   112   
	  178   
	   144   
	   177   
	      34   
	      28   
	   347   
	      7   
	   21   
	     65   
	    78   
	    84   
	      75   
	      11   
	        6   
	   399   
	    23   
	  22   
	     47   
	  100   
	  60   
	    102   
	    23   
	    22   
	 

	I
	Cấp học Mầm non
	   141   
	     -     
	    -     
	      -     
	   79   
	      -     
	     62   
	      -     
	      -     
	     26   
	    -     
	    -     
	     10   
	    12   
	    -     
	      -     
	       4   
	 
	115
	0
	0
	-10
	67
	0
	62
	-4
	0
	 

	1
	Giáo viên mầm non hạng IV
	    141   
	      -     
	     -     
	       -     
	     79   
	      -     
	      62   
	       -     
	 
	      26   
	 
	 
	      10   
	     12   
	 
	 
	        4   
	 
	115
	0
	0
	-10
	67
	0
	62
	-4
	 
	 

	II
	Cấp học Tiểu học
	   462   
	    18   
	   30   
	     85   
	   67   
	  120   
	   108   
	     34   
	      -     
	   206   
	     5   
	   10   
	     28   
	    45   
	   45   
	     66   
	       7   
	      -     
	   256   
	13
	20
	57
	22
	75
	42
	27
	0
	 

	1
	Giáo viên tiểu học hạng IV dạy Văn hóa
	    393   
	     12   
	    26   
	      73   
	     60   
	    101   
	      87   
	      34   
	 
	    168   
	      1   
	      7   
	      20   
	     41   
	    35   
	      57   
	        7   
	 
	225
	11
	19
	53
	19
	66
	30
	27
	 
	 

	2
	Giáo viên tiểu học hạng IV dạy Tin học
	      10   
	       1   
	     -     
	       -     
	     -     
	      -     
	        9   
	       -     
	 
	       -     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	1
	0
	0
	0
	0
	9
	0
	 
	 

	3
	Giáo viên tiểu học hạng IV dạy Thể dục
	      17   
	       1   
	     -     
	        5   
	       2   
	        4   
	        5   
	       -     
	 
	      16   
	      1   
	 
	        3   
	       4   
	      4   
	        4   
	 
	 
	1
	0
	0
	2
	-2
	0
	1
	0
	 
	 

	4
	Giáo viên tiểu học hạng IV dạy Tiếng Anh
	      30   
	       4   
	      3   
	        6   
	       5   
	        5   
	        7   
	       -     
	 
	      13   
	      3   
	      1   
	        2   
	 
	      2   
	        5   
	 
	 
	17
	1
	2
	4
	5
	3
	2
	0
	 
	 

	5
	Giáo viên tiểu học hạng IV dạy Âm nhạc
	        6   
	      -     
	      1   
	       -     
	     -     
	        5   
	       -     
	       -     
	 
	        5   
	 
	      1   
	        2   
	 
	      2   
	 
	 
	 
	1
	0
	0
	-2
	0
	3
	0
	0
	 
	 

	6
	Giáo viên tiểu học hạng IV dạy Mỹ thuật
	        6   
	      -     
	     -     
	        1   
	     -     
	        5   
	       -     
	       -     
	 
	        4   
	 
	      1   
	        1   
	 
	      2   
	 
	 
	 
	2
	0
	-1
	0
	0
	3
	0
	0
	 
	 

	III
	Cấp học Trung học cơ sở
	   115   
	    12   
	   13   
	     27   
	   32   
	    24   
	       7   
	      -     
	 
	   109   
	     2   
	   11   
	     27   
	    21   
	   39   
	       9   
	      -     
	 
	6
	   10   
	2
	0
	11
	-15
	-2
	0
	0
	 

	1
	Giáo viên THCS hạng III dạy Toán - lý
	      31   
	      -     
	      6   
	      12   
	       5   
	        8   
	       -     
	       -     
	 
	      14   
	      1   
	      3   
	        5   
	       2   
	      3   
	 
	 
	 
	17
	-1
	3
	7
	3
	5
	0
	0
	 
	 

	2
	Giáo viên THCS hạng III dạy Toán- tin
	        1   
	       1   
	     -     
	       -     
	     -     
	      -     
	       -     
	       -     
	 
	        1   
	 
	 
	 
	 
	      1   
	 
	 
	 
	0
	1
	0
	0
	0
	-1
	0
	0
	 
	 

	3
	Giáo viên THCS hạng III dạy môn Văn - sử
	      16   
	      -     
	     -     
	        4   
	     11   
	        1   
	       -     
	       -     
	 
	      15   
	 
	      4   
	        4   
	       5   
	      2   
	 
	 
	 
	1
	0
	-4
	0
	6
	-1
	0
	0
	 
	 

	4
	Giáo viên THCS hạng III dạy môn Sinh - hóa
	        9   
	       1   
	     -     
	        1   
	       3   
	        4   
	       -     
	       -     
	 
	      12   
	      1   
	      1   
	        2   
	       2   
	      6   
	 
	 
	 
	-3
	0
	-1
	-1
	1
	-2
	0
	0
	 
	 

	5
	Giáo viên THCS hạng III dạy môn Sinh - địa
	        8   
	      -     
	      4   
	        1   
	       2   
	        1   
	       -     
	       -     
	 
	      15   
	 
	      1   
	        3   
	       6   
	      5   
	 
	 
	 
	-7
	0
	3
	-2
	-4
	-4
	0
	0
	 
	 

	6
	Giáo viên THCS hạng III dạy Địa - Giáo dục công dân
	        4   
	       4   
	     -     
	       -     
	     -     
	      -     
	       -     
	       -     
	 
	        1   
	 
	 
	 
	 
	      1   
	 
	 
	 
	3
	4
	0
	0
	0
	-1
	0
	0
	 
	 

	7
	Giáo viên THCS hạng III dạy tiếng Anh
	      11   
	       1   
	     -     
	        7   
	       2   
	      -     
	        1   
	       -     
	 
	        3   
	 
	 
	        2   
	 
	      1   
	 
	 
	 
	8
	1
	0
	5
	2
	-1
	1
	0
	 
	 

	8
	Giáo viên THCS hạng III dạy Âm Nhạc
	        6   
	      -     
	      1   
	       -     
	     -     
	        2   
	        3   
	       -     
	 
	      11   
	 
	      1   
	        2   
	       2   
	      3   
	        3   
	 
	 
	-5
	0
	0
	-2
	-2
	-1
	0
	0
	 
	 

	9
	Giáo viên THCS hạng III dạy Mỹ thuật
	        1   
	      -     
	      1   
	       -     
	     -     
	      -     
	       -     
	       -     
	 
	        6   
	 
	 
	        3   
	       1   
	      2   
	 
	 
	 
	-5
	0
	1
	-3
	-1
	-2
	0
	0
	 
	 

	10
	Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học
	        7   
	       1   
	     -     
	        1   
	       1   
	        1   
	        3   
	       -     
	 
	      14   
	 
	 
	        1   
	       1   
	      6   
	        6   
	 
	 
	-7
	1
	0
	0
	0
	-5
	-3
	0
	 
	 

	11
	Giáo viên THCS hạng III dạy Công nghệ
	      16   
	       3   
	     -     
	        1   
	       7   
	        5   
	       -     
	       -     
	 
	        3   
	 
	      1   
	 
	       1   
	      1   
	 
	 
	 
	13
	3
	-1
	1
	6
	4
	0
	0
	 
	 

	12
	Giáo viên THCS hạng III dạy Thể dục
	        3   
	      -     
	      1   
	       -     
	     -     
	        2   
	       -     
	       -     
	 
	        8   
	 
	 
	        5   
	 
	      3   
	 
	 
	 
	-5
	0
	1
	-5
	0
	-1
	0
	0
	 
	 

	13
	Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục công dân
	        2   
	       1   
	     -     
	       -     
	       1   
	      -     
	       -     
	       -     
	 
	        6   
	 
	 
	 
	       1   
	      5   
	 
	 
	 
	-4
	1
	0
	0
	0
	-5
	0
	0
	 
	 

	IV
	Cấp học Trung học phổ thông
	     28   
	     -     
	    -     
	      -     
	     -     
	      -     
	      -     
	      -     
	     28   
	       6   
	    -     
	    -     
	      -     
	     -     
	    -     
	      -     
	      -     
	       6   
	     22   
	    -     
	   -     
	     -     
	     -     
	   -     
	       -     
	     -     
	    22   
	   -     

	1
	Giáo viên THPT hạng III dạy toán
	      10   
	      -     
	     -     
	       -     
	     -     
	      -     
	       -     
	       -     
	      10   
	        3   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        3   
	7
	     -     
	    -     
	      -     
	     -     
	   -     
	       -     
	      -     
	       7   
	 

	2
	Giáo viên THPT hạng III dạy vật lý
	       -     
	      -     
	     -     
	       -     
	     -     
	      -     
	       -     
	       -     
	       -     
	       -     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	     -     
	    -     
	      -     
	     -     
	   -     
	       -     
	      -     
	      -     
	 

	3
	Giáo viên THPT hạng III dạy tiếng Anh
	        9   
	      -     
	     -     
	       -     
	     -     
	      -     
	       -     
	       -     
	        9   
	        1   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        1   
	8
	     -     
	    -     
	      -     
	     -     
	   -     
	       -     
	      -     
	       8   
	 

	4
	Giáo viên THPT hạng III dạy hóa học
	        4   
	      -     
	     -     
	       -     
	     -     
	      -     
	       -     
	       -     
	        4   
	        1   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        1   
	3
	     -     
	    -     
	      -     
	     -     
	   -     
	       -     
	      -     
	       3   
	 

	5
	Giáo viên THPT hạng III dạy sinh học
	        1   
	      -     
	     -     
	       -     
	     -     
	      -     
	       -     
	       -     
	        1   
	        1   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        1   
	0
	     -     
	    -     
	      -     
	     -     
	   -     
	       -     
	      -     
	      -     
	 

	6
	Giáo viên THPT hạng III dạy địa lý
	       -     
	      -     
	     -     
	       -     
	     -     
	      -     
	       -     
	       -     
	       -     
	       -     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	     -     
	    -     
	      -     
	     -     
	   -     
	       -     
	      -     
	      -     
	 

	7
	Giáo viên THPT hạng III dạy kỹ thuật công nghiệp
	        1   
	      -     
	     -     
	       -     
	     -     
	      -     
	       -     
	       -     
	        1   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	     -     
	    -     
	      -     
	     -     
	   -     
	       -     
	      -     
	       1   
	 

	8
	Giáo viên THPT hạng III dạy giáo dục quốc phòng và an ninh
	        3   
	      -     
	     -     
	       -     
	     -     
	      -     
	       -     
	       -     
	        3   
	       -     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	     -     
	    -     
	      -     
	     -     
	   -     
	       -     
	      -     
	       3   
	 

	
	Ghi chú: 746 chỉ tiêu còn được tuyển dụng trên không bao gồm 06 chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm Thư viện viên hạng IV


BIỂU CHI TIẾT TỔ CHỨC THỰC HIỆN TUYỂN DỤNG ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC GIÁO DỤC 

(Kèm theo Kế hoạch số:16/KH-UBND ngày 1302/2020 của UBND tỉnh)
Biểu số 03

	TT
	Nội dung
	Thời gian thực hiện
	Cơ quan, đơn vị,

cá nhân chủ trì
	Cơ quan, đơn vị, cá nhân phối hợp
	Ghi

chú

	1
	Công khai Kế hoạch tuyển dụng đặc cách và dự kiến danh sách giáo viên thuộc đối tượng tuyển dụng đặc cách
	Hoàn thành trong ngày  13/02/2020
	UBND tỉnh

(Sở Nội vụ tham mưu)
	Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố; Đài Phát thanh và truyền hình, Báo Tuyên Quang, Sở Thông tin và Truyền thông
	

	2
	Thông báo tuyển dụng đặc cách giáo viên và hồ sơ dự tuyển.

Thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ.
	Thông báo tuyển dụng ngày 13/02/2020; kết thúc nhận hồ sơ dự tuyển ngày 27/02/2020
	UBND tỉnh

(Sở Nội vụ tham mưu)
	Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố
	

	3
	Thành lập Hội đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên
	Hoàn thành trong ngày 28/2/2020
	UBND tỉnh

(Sở Nội vụ tham mưu)
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	

	4
	Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ của thí sinh đăng ký dự tuyển thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh dự tuyển và thực hiện tuyển dụng đảm bảo đúng quy định tại Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 và Văn bản số 6396/BNV-CCVC ngày 19/12/2019 của Bộ Nội vụ
	Hoàn thành trước

ngày 10/3/2020
	Hội đồng tuyển dụng đặc cách viên chức giáo dục tỉnh; Tổ giúp việc của Hội đồng tuyển dụng
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	

	5
	Công khai kết quả xét tuyển đặc cách và dự kiến người trúng tuyển theo vị trí việc làm
	Hoàn thành trước

ngày 13/3/2020
	Hội đồng tuyển dụng đặc cách viên chức giáo dục tỉnh
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	

	6
	Giải quyết kiến nghị (nếu có)
	Hoàn thành trước

ngày 28/3/2020
	Hội đồng tuyển dụng đặc cách viên chức giáo dục tỉnh
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	

	7
	Tổng hợp, báo cáo kết quả xét tuyển với Chủ tịch UBND tỉnh
	Hoàn thành trước

ngày 31/3/2020
	Hội đồng tuyển dụng đặc cách viên chức giáo dục tỉnh
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	

	8
	Thông báo công khai kết quả xét tuyển và danh sách giáo viên trúng tuyển và phân công công tác theo vị trí việc làm
	Hoàn thành trước

ngày 03/4/2020
	UBND tỉnh
	Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố
	

	9
	Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng; quyết định phân công công tác đối với người trúng tuyển theo quy định.
	Hoàn thành trong tháng 4/2020
	Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	


	
     DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐANG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ (SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC ĐƯỢC GIAO)
             CÓ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC, CÓ THỜI GIAN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CÓ ĐÓNG BHXH TRƯỚC NGÀY 31/12/2015
                                     SỞ NỘI VỤ THẨM ĐỊNH THEO BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (CHƯA THẨM ĐỊNH HỒ SƠ)

	                                                     (Kèm theo Kế hoạch số: 16/KH-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Dân tộc
	Trình độ
	Hợp đồng giáo viên dạy môn
	Thời gian hợp đồng giáo viên trong biên chế có đóng Bảo hiểm xã hội, có trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm

	
	
	
	
	Chuyên môn
	Ngoại ngữ
	Tin học
	
	Trước năm 2010
	Năm 2010 (số tháng)
	Năm 2011 (số tháng)
	Năm 2012 (số tháng)
	Năm 2013 (số tháng)
	Năm 2014 (số tháng)
	Năm 2015 (số tháng)
	Năm 2016 (số tháng)
	Năm 2017 (số tháng)
	Năm 2018 (số tháng)
	Năm 2019 (số tháng)
	Tổng thời gian hợp đồng giáo viên trong biên chế có đóng BHXH

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm
	Tháng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	 
	TỔNG SỐ: 347 người, trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	CẤP HỌC MẦM NON: 26 người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Huyện Chiêm Hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lương Thị Kim Doan
	25/05/1988
	Tày
	CĐSPMN
	Chứng chỉ Anh văn B
	Chứng chỉ B
	Giáo viên mầm non
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	7
	10
	5
	8
	3
	 

	2
	Trần Thị Thương
	05/12/1994
	Kinh
	CĐSPMN
	Chứng chỉ Anh văn B
	Chứng chỉ Ứng dụng tin học cơ bản
	Giáo viên mầm non
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	6
	10
	10
	10
	3
	4

	3
	Hoàng Thị Thập
	28/12/1993
	Tày
	CĐSPMN
	Chứng chỉ Anh văn B
	Chứng chỉ B
	Giáo viên mầm non
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	4
	7
	10
	4
	10
	3
	 

	4
	Ma Thị Dung
	03/09/1989
	Tày
	TCMN
	Chứng chỉ Anh văn B
	Chứng chỉ Ứng dụng tin học cơ bản
	Giáo viên mầm non
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	 
	4
	10
	10
	2
	6

	5
	Hoàng Thị Yến
	24/11/1993
	Tày
	TCMN
	Chứng chỉ Anh văn B
	Chứng chỉ Ứng dụng tin học cơ bản
	Giáo viên mầm non
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	7
	5
	4
	10
	2
	6

	6
	Bùi Thị Tuyết
	16/04/1990
	Kinh
	TCSPMN 
	Chứng chỉ Anh văn B
	Chứng chỉ Ứng dụng tin học cơ bản
	Giáo viên mầm non
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	8
	3
	4
	10
	2
	5

	7
	Hoàng Thị Mai
	12/09/1993
	Tày
	TCMN
	Chứng chỉ Anh văn B
	Chứng chỉ Ứng dụng tin học cơ bản
	Giáo viên mầm non
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	7
	10
	10
	9
	3
	2

	8
	Hà Thị Tỵ
	26/1989
	Tày
	ĐHMN
	Chứng chỉ Anh văn B
	Chứng chỉ Ứng dụng tin học cơ bản
	Giáo viên mầm non
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	6
	10
	10
	9
	3
	1

	9
	Nông Thị Huyền
	01/01/1993
	Tày
	CĐSPMN
	Chứng chỉ Anh văn B
	Chứng chỉ Ứng dụng tin học cơ bản
	Giáo viên mầm non
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 
	5
	4
	11
	9
	2
	11

	10
	Hà Thị Đẹp
	09/01/1993
	Tày
	TCSPMN
	Chứng chỉ Anh văn B
	Chứng chỉ Ứng dụng tin học cơ bản
	Giáo viên mầm non
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	5
	9
	10
	10
	10
	3
	11

	II
	Huyện Hàm Yên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lê Thị Huệ
	14/11/1993
	 Kinh 
	 Cao đẳng sư phạm mầm non 
	Tiếng anh B
	 Ứng dụng CNTT Cơ bản 
	 Nhà trẻ, mẫu giáo 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	2
	Mai Thị Loan
	26/12/1993
	Kinh
	Trung cấp sư phạm MN
	Tiếng anh A
	 Ứng dụng CNTT Cơ bản 
	 Nhà trẻ, mẫu giáo 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	11
	3
	10

	3
	Nông Thị Liễu
	26/8/1987
	Tày
	TCSPMN
	Anh B
	Văn phòng B
	 Nhà trẻ, mẫu giáo 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	12
	9
	9
	8
	3
	7

	4
	Sằm Thị Huyền
	04/09/1991
	Tày
	Trung cấp sư phạm mầm non
	Tiếng anh B
	Tin B
	 Nhà trẻ, mẫu giáo 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	5
	Dương Thị Dợ
	22/9/1992
	Mông
	Trung cấp  sư phạm mầm non
	Tiếng anh B
	 Ứng dụng CNTT Cơ bản 
	 Nhà trẻ, mẫu giáo 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	12
	12
	12
	3
	3
	10

	6
	Hầu Thị Sơn
	12/5/1988
	Mông
	Trung cấp  sư phạm mầm non
	Tiếng anh B
	 Ứng dụng CNTT Cơ bản 
	 Nhà trẻ, mẫu giáo 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	12
	12
	12
	3
	3
	10

	7
	Phan Thị Thuyết
	25/3/1994
	 Kinh 
	Trung cấp sư phạm MN
	Tiếng anh B
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	 Nhà trẻ, mẫu giáo 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	8
	Hoàng Thị Nguyệt
	12/10/1993
	Tày
	Trung cấp sư phạm MN
	Tiếng anh B
	 Ứng dụng CNTT Cơ bản 
	 Nhà trẻ, mẫu giáo 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	9
	Nông Thị Bến
	08/01/1991
	Tày
	Cao đẳng sư phạm mầm non
	Tiếng anh B
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	 Nhà trẻ, mẫu giáo 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	4
	12
	12
	8
	3
	2

	10
	Nông Thị Mỹ Hạnh
	27/09/1994
	Tày
	Trung cấp sư phạm 
	Tiếng anh B
	Văn phòng B
	 Nhà trẻ, mẫu giáo 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	12
	8
	8
	8
	3
	6

	11
	Vũ Thị Bích Thủy
	27/5/1993
	kinh
	Cao đẳng sư phạm mầm non
	Tiếng anh B
	Văn phòng B
	 Nhà trẻ, mẫu giáo 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	9
	9
	9
	3
	3
	5

	12
	Hoàng Thị Vân
	19/1/1992
	Tày
	Cao đẳng sư phạm mầm non
	Tiếng anh B
	Văn phòng B
	 Nhà trẻ, mẫu giáo 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	9
	9
	9
	3
	3
	5

	III
	Thành phố
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trần Thu Giang
	19/02/1994
	Kinh
	Cao đẳng sư phạm, ngành Giáo dục Mầm non
	Anh B
	B
	Giáo viên mầm non
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	9
	9
	7
	2
	2
	9

	2
	Nguyễn Quỳnh Anh
	12/9/1995
	Kinh
	Trung cấp, ngành Sư phạm mầm non
	Anh B
	B
	Giáo viên mầm non
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	8
	9
	9
	8
	3
	 

	3
	Hoàng Út Huệ 
	1992
	Kinh
	Trung cấp, ngành Sư phạm mầm non
	Anh B
	Tin hoc ứng dụng
	Giáo viên mầm non
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	9
	9
	9
	8
	3
	4

	4
	Trần Thị Ngọc Liên 
	15/4/1993
	Kinh
	Trung cấp, ngành Sư phạm mầm non
	Anh B
	Tin hoc ứng dụng
	Giáo viên mầm non
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	9
	9
	9
	8
	3
	10

	B
	CẤP HỌC TIỂU HỌC: 206 người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Huyện Lâm Bình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vi Thị Mừng
	26/11/1991
	 Tày 
	 Cao đẳng Sư phạm Sinh- Thể dục 
	Chứng chỉ Anh văn B
	Chứng chỉ B
	Dạy Thể dục
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	12
	12
	10
	7
	3
	10

	2
	Đinh Thị Thi
	08/6/1982
	Mường
	Cao đẳng
	Chứng chỉ Anh văn B
	Chứng chỉ B
	Dạy tiếng anh
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	9 
	9 
	6 
	3 
	8
	3
	3

	3
	Ma Thị Hường
	04/02/1987
	Tày
	Đại học Sư phạm tiếng Anh
	 
	Chứng chỉ B
	Dạy tiếng anh
	 
	4 
	9 
	8
	4
	12 
	12
	12
	9
	10
	8
	7
	4

	4
	Ma Thị Thiêm
	01/12/1987
	Tày
	Đại học SP Tiểu học
	Chứng chỉ Anh văn B
	Chứng chỉ Ứng dụng tin học cơ bản
	Dạy văn hóa
	 
	4
	10
	8
	9
	5
	 
	 
	 
	8
	10
	4
	6

	5
	Chúc Thị Mẩy
	23/10/1986
	Dao
	Đại học SP ngoại ngữ
	 
	Chứng chỉ Ứng dụng tin học cơ bản
	Dạy tiếng anh
	 
	 
	4
	9
	9
	5
	4
	11
	4
	 
	3
	4
	1

	II
	Huyện Na Hang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Trường Hải
	 19/05/1987 
	 Kinh 
	 Đại học, ngành Sư phạm Mĩ thuật 
	 Chứng chỉ: B 
	 Chứng chỉ: B 
	 Mỹ thuật 
	 
	6
	12
	10
	5
	 
	12
	12
	12
	12
	12
	7
	9

	2
	Hoàng Thị Lan
	 16/02/1986 
	 Tày 
	 Đại học, ngành Cử nhân Tiếng Anh 
	 Tiếng Trung C 
	 ƯD CNTT 
	 Tiếng Anh 
	 
	 
	4
	8
	3
	9
	9
	12
	12
	12
	12
	6
	9

	3
	 Vàng Thu Hương
	06/6/1985
	Mông
	Đại học  Sư phạm Âm nhạc
	Chứng chỉ B
	Chứng chỉ B
	Âm nhạc
	 
	 
	8
	12
	12
	12
	11
	12
	12
	12
	12
	8
	7

	4
	 Trương Thị Hải
	10/5/1993
	Mông
	Cao đẳng SP tiểu học
	Chứng chỉ B
	Chứng chỉ B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	12
	12
	12
	12
	5
	 

	5
	Thào A Cại
	08/11/1992
	Mông 
	 CĐ sư phạm tiểu học 
	Chứng chỉ  Anh B
	Chứng chỉ Tin học B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	10
	12
	12
	12
	12
	5
	 

	6
	Lý Tài Đức
	12/7/1989
	 Dao 
	 CĐ sư phạm tiểu học 
	 Anh văn B 
	 Tin học: B 
	 Văn hóa 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	10
	12
	12
	12
	12
	5
	 

	7
	Hầu A Câu
	10/7/1991
	 Mông 
	 CĐ sư phạm tiểu học 
	 Anh văn B 
	 Tin học: B 
	 Văn hóa 
	 
	 
	 
	 
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	7
	 

	8
	Nguyễn Thị Thúy
	 14/8/1991 
	 Tày 
	 CĐTH 
	 B 
	 B 
	 Văn hóa 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	12
	12
	12
	12
	4
	6

	9
	Hầu A Tà
	17/9/1992
	Mông
	CĐTH
	B
	B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	7
	 

	10
	Triệu Thị Tiên
	12/9/1992
	Tày
	CĐTH
	B
	B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	8
	 
	 
	10
	2
	 

	III
	Huyện Chiêm Hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đặng Văn Dự
	05/7/1991
	Dao
	Trung cấp 
sư phạm
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	9
	10
	10
	10
	3
	7

	2
	Hà Thu Hằng
	30/09/1992
	Tày
	Đại học ngành giáo dục tiểu học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	9
	9
	9
	11
	10
	4
	4

	3
	Hà Hữu Oanh
	26/6/1989
	Tày
	Trung cấp SP GD thể chất
	Chứng chỉ Anh văn B
	Chứng chỉ Ứng dụng tin học cơ bản
	Thể dục
	 
	 
	4
	12
	6
	4
	5
	1
	10
	10
	10
	5
	1

	4
	Quan Thị Hiền
	08/9/1989
	Tày
	Trung cấp sư phạm  - Tiểu học 
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	4
	10
	6
	10
	7
	10
	9
	4
	8

	5
	Tạ Thị Niềm
	03/5/1992
	Tày
	Cao đẳng sư phạm  - Tiểu học 
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	9
	4
	10
	10
	3
	1

	6
	Ma Văn Ân
	04/11/1992
	Tày
	ĐH SP tiểu học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	9
	10
	10
	10
	3
	7

	7
	Ma Thị Thích
	08/08/1990
	Tày
	CĐSP - TH
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	9
	10
	10
	10
	3
	7

	8
	Triệu Thị Huyền
	24/12/1993
	Tày
	CĐSP - TH
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	9
	10
	10
	0
	3
	2

	9
	Ma Vĩnh Quỳnh
	25/6/1988
	Tày
	Cao đẳng Sinh-GDTC
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B
	Văn hóa
	 
	 
	4
	11
	10
	10
	9
	8
	 
	10
	10
	6
	 

	10
	Lưu Thị Diệp
	09/8/1990
	Tày
	Trung cấp chuyên nghiệp, ngành Giáo dục Tiểu học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ Ứng dụng tin học cơ bản
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	2
	 
	10
	10
	1
	10

	11
	Ma Thị Đoàn
	14/11/1993
	Tày
	Cao đẳng  sư phạm 
ngành Giáo dục Tiểu Học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ Ứng dụng tin học cơ bản
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	9
	10
	10
	10
	3
	7

	12
	Bàn Thị Nguyệt
	01/01/1992
	Dao
	Cao đẳng  sư 
phạm ngành Giáo dục Tiểu Học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ Ứng dụng tin học cơ bản
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	4
	10
	9
	9
	8
	10
	6
	4
	8

	13
	Ma Thị Thoan
	09/01/1990
	Tày
	Cao đẳng sư phạm ngành Sinh - Giáo dục thể chất
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B
	Thể dục
	 
	 
	4
	11
	6
	4
	9
	8
	10
	4
	10
	5
	6

	14
	Ma Thị Chừng
	28/10/1992
	Tày
	Đại học  sư phạm 
ngành Giáo dục Tiểu Học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B
	Văn hóa
	 
	 
	4
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	10
	2
	5

	15
	Nguyễn Thị Lụa
	19/05/1982
	Kinh
	Đại học sư phạm Ngoại ngữ chuyên ngành Tiếng Anh
	Chứng chỉ C Tiếng Pháp
	Chứng chỉ B
	Tiếng Anh
	 
	 
	 
	 
	4
	10
	9
	1,5 
	10
	10
	10
	4
	6,5

	16
	Ma Văn Tuấn
	23/05/1991
	Tày
	CĐSP Tiểu học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	4
	10
	9
	9
	10
	8
	10
	5
	 

	17
	Quan Văn Chung
	12/01/1988
	Tày
	ĐHSP Âm nhạc 
	Đang học
	Đang học
	Âm Nhạc
	 
	 
	 
	 
	4
	10
	9
	9
	10
	10
	10
	5
	2

	18
	Hoàng Văn Tọa
	24/11/1993
	Mông
	CĐSP Tiểu học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	1
	10
	9
	9
	10
	10
	10
	4
	11

	19
	 Quan Thị Ngà
	21/9/1990
	Tày
	CĐSP 
Tiểu học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	4
	10
	9
	10
	10
	10
	10
	5
	2

	20
	Hà Thị Hạnh
	23/10/1990
	Tày
	CĐSP 
Tiểu học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	9
	10
	10
	10
	3
	7

	21
	Quan Văn Hiện
	03/10/1994
	Tày
	Cao đẳng sư phạm ngành tiểu học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	4
	10
	10
	10
	3
	2

	22
	Quân Thị Mến
	14/3/1987
	Tày
	Sư phạm Mỹ Thuật
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ Ứng dụng tin học cơ bản
	Mỹ Thuật
	 
	 
	 
	 
	4
	10
	9
	9
	10
	10
	6
	4
	10

	23
	Nguyễn Thị Thúy
	10/01/1985
	Kinh
	Trung cấp 
Tiểu học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	9
	9
	9
	3
	3
	2

	24
	Trần Thị Bích Hà
	06/10/1992
	Tày
	CDSPTH
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ Ứng dụng tin học cơ bản
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	9
	10
	10
	10
	3
	7

	25
	Trần Thị Huệ
	12/08/1992
	Kinh
	Trung cấp SPTH
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	4
	10
	9
	9
	10
	10
	10
	5
	2

	26
	Ma Thị Minh
	16/10/1985
	Tày
	TC SP Tiểu học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	4
	10
	4
	9
	9
	6
	 
	3
	6

	27
	Ma Thị Phương
	02/03/1985
	Tày
	ĐHNN
	ĐH
	Chứng chỉ B
	Tiếng Anh
	 
	4
	5
	1
	10
	6
	1
	 
	4
	10
	10
	4
	8

	28
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	09/10/1988
	Tày
	TCSP - Âm nhạc
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ Ứng dụng tin học cơ bản
	GVTH dạy Âm Nhạc
	4
	12
	5
	 
	4
	10
	9
	9
	10
	10
	10
	6
	8

	IV
	Huyện Hàm Yên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lý Thị Thư
	10/02/1991
	Dao
	ĐHSP Tiểu học
	Tiếng anh B
	Văn phòng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	12
	12
	12
	8
	3
	10

	2
	Ma Thị Biên
	12/11/1991
	Tày
	CĐSP Tiểu học
	Tiếng anh B
	Văn phòng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	12
	12
	12
	8
	3
	10

	3
	Nguyễn Thị Chinh
	21/11/1991
	Kinh
	CĐSP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	7
	12
	12
	11
	3
	8

	4
	Đặng Hương Lan
	16/08/1991
	Tày
	CĐSP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	5
	Tạ Thị Mừng
	16/02/1991
	Tày
	CĐSP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	6
	Nguyễn Thị Nghị
	22/08/1985
	Tày
	TCSP TDTT
	B
	B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	7
	Trịnh Thị Ngân
	24/12/1987
	 Tày 
	CĐSP Tiểu học
	 B 
	 Ứng dụng CNTT cơ bản 
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	8
	Trương Thị Hồng Chuyên
	16/02/1984
	Kinh
	CĐSP Tiểu học
	 B 
	 B 
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	9
	Lý Văn Thắng
	25/5/1990
	Tày
	 Đại học SP TDTT 
	 B 
	 B 
	Thể dục
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	10
	Lê Thị Quỳnh
	20/08/1988
	Kinh
	CĐSP Tiểu học
	Tiếng anh B
	Văn phòng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	11
	Nguyễn Thị Thuý Nga
	05/05/1993
	Tày
	TCSP Tiểu học
	Tiếng anh B
	Văn phòng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	12
	Triệu Thị Trang
	25/10/1992
	 Tày 
	 ĐHSP Tiểu học 
	Tiếng anh B
	Văn phòng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	13
	Lê Thị Bình
	01/7/1988
	Kinh
	TCSP Tiểu học
	Tiếng anh B
	Văn phòng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	14
	Trịnh Thị Hiền
	15/02/1992
	Kinh
	CĐSP Tiểu học
	Tiếng anh B
	Văn phòng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	15
	Đinh Thị Thúy Hoàn
	20/9/1992
	 Kinh 
	CĐSP Tiểu học
	 Tiếng anh B 
	 Văn phòng B 
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	16
	Nguyễn Xuân Trường
	22/8/1990
	Kinh 
	CĐSP Tiểu học
	Tiếng anh B
	Văn phòng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	17
	Hà Văn Thủy
	20/10/1992
	Kinh 
	CĐSP Tiểu học
	Tiếng anh C
	Văn phòng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	9
	9
	3
	5

	18
	Nguyễn Thị Bích Hằng
	28/8/1989
	Kinh 
	CĐSP Tiểu học
	Tiếng anh B
	Văn phòng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	9
	10
	3
	6

	19
	Hoàng Thị Cảnh
	28/6/1992
	Tày
	CĐSP Tiểu học
	Tiếng anh B
	UDCNTT cơ bản
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	9
	8
	3
	4

	20
	Ma Thị Huệ
	18/11/1993
	Tày
	CĐSP Tiểu học
	Tiếng anh B
	Văn phòng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	8
	12
	12
	6
	3
	3

	21
	Lý Vàng Sình
	27/7/1991
	Mông
	CĐSP Tiểu học
	 Anh B 
	 Văn phòng B 
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	2
	3
	9
	2
	1

	22
	Vũ Thị Thu Hà
	12/3/1989
	Kinh
	CĐSP Tiểu học
	Tiếng anh B
	Văn phòng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	23
	Nguyễn Khánh Linh
	20/10/1993
	 Tày 
	ĐHSP Tiểu học
	 Tiếng anh B 
	 Văn phòng B 
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	8
	4
	12
	7
	3
	7

	24
	Lại Thị Thu Hoài
	01/9/1981
	 Kinh 
	CĐSP Tiểu học
	 Tiếng anh B 
	 Văn phòng B 
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	25
	Lê Văn Quyền
	26/9/1991
	 Kinh 
	CĐSP Tiểu học
	 Tiếng anh B 
	 Văn phòng B 
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	26
	Nông Bích Diệp
	17/9/1992
	 Tày 
	CĐSP Tiểu học
	 Tiếng anh B 
	 Văn phòng B 
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	27
	Nguyễn Thị Thảo Trang
	28/6/1992
	 Kinh 
	CĐSP Tiểu học
	 Tiếng anh B 
	 Văn phòng B 
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	11
	3
	10

	28
	Nguyễn Thị Nhung
	07/02/1993 
	Tày
	TCSP Tiểu học
	 Tiếng anh B 
	 Văn phòng B 
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	9
	10
	3
	6

	29
	Nguyễn Hồng Hạnh
	06/8/1993
	Kinh
	TCSP Tiểu học
	Tiếng anh B
	Văn phòng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	30
	Phạm Thị Dung
	27/3/1993
	Kinh
	CĐSP Tiểu học
	Tiếng anh B
	Văn phòng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	9
	12
	12
	8
	4
	 

	31
	Nguyễn Thị Trang
	20/11/1990
	Tày
	CĐSP Tiểu học
	Tiếng anh B
	Văn phòng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	9
	12
	12
	8
	4
	 

	32
	Trần Văn Huyên
	26.02.1991
	Tày
	TCSP Tiểu học
	Tiếng anh B
	Văn phòng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	33
	Hoàng Thị Thùy Linh
	20.8.1990
	Kinh
	ĐH TDTT
	Tiếng anh B
	Văn phòng B
	Thể dục
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	5
	12
	12
	11
	3
	6

	34
	La Thị Thanh xuân
	29.9.1990
	 Dao 
	CĐSP Tiểu học
	Tiếng anh B
	Văn phòng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	35
	Vi Văn Thành
	10.11.1992
	 Tày 
	CĐSP Tiểu học
	Tiếng anh B
	Văn phòng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	36
	Hoàng Thị Ngọc Anh
	13/12/1992
	Kinh
	CĐSP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	37
	Trần Thị Hạnh
	03/07/1990
	Kinh
	CĐSP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	38
	Nguyễn Thị Dung
	01/06/1994
	Kinh
	CĐSP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	9
	12
	8
	3
	4

	39
	 Đinh Thị Châm
	13/9/1991
	 Kinh
	CĐSP Tiểu học
	Tiếng anh B
	 Tin học ứng dụng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	6
	8
	8
	2
	9

	40
	  Đặng Thị Nga
	12/8/1992
	 Dao
	CĐSP Tiểu học
	Tiếng anh B
	 Tin học ứng dụng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	7
	12
	12
	8
	3
	5

	41
	 Phạm Thị Huế
	11/07/1993
	  Kinh 
	 Trung cấp SP tiểu học
	Tiếng anh B
	 Tin học ứng dụng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	42
	 Nguyễn Hải Yến
	16/11/1991
	  Kinh 
	CĐSP Tiểu học
	Tiếng anh B
	 Tin học ứng dụng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	43
	Nông Kiên Khải
	26/09/1989
	Hoa
	CĐSP Tiểu học
	Tiếng anh B
	Văn phòng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	9
	3
	8

	44
	Bùi Thị Chinh
	04/10/1992
	Kinh
	ĐHSP Tiểu học
	Tiếng anh B
	Văn phòng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	9
	3
	8

	45
	Nguyễn Quang Dự
	30/08/1992
	kinh
	CĐSP Tiểu học
	Tiếng anh B
	Văn phòng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	V
	Huyện Yên Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trần Thị Thu Hiền
	09/5/1992
	Kinh
	Cao đẳng SP ngành Tiểu học 
	Chứng chỉ Tiếng Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	5
	9

	2
	Sín Thị Diệp
	29/11/1991
	Nùng
	Cao đẳng SP ngành Tiểu học 
	B
	B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	2
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	5
	11

	3
	Trần Thị Huyền Sâm
	28/06/1992
	Kinh
	Trung cấp, ngành Giáo dục Tiểu học
	Chứng chỉ Tiếng Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	2
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	9
	6
	8

	4
	Đinh Thị Thu Hiền
	12/08/1992
	Kinh
	Cao đẳng, ngành Giáo dục Tiểu học
	Chứng chỉ Tiếng Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	2
	12
	12
	12
	12
	9
	9
	5
	8

	5
	Trần Thị Tuyết Lan
	20/3/1981
	Kinh
	Cử nhân Đại học Giáo dục thể chất
	B
	B
	Thể dục
	 
	 
	4
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	8
	1

	6
	Nguyễn Thanh Nga
	3/9/1988
	Kinh
	Trung cấp Sư phạm tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	 
	 
	3
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	8
	 

	7
	Lý Thị Bình
	10/5/1985
	Dao
	Trung cấp Sư phạm tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	4
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	6
	1

	8
	Nông Thị Tuyền
	01/11/1990
	Tày
	Cao đẳng ngành Giáo dục Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	 
	 
	4
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	9
	8
	1

	9
	Vương Thị Phương
	7/12/1991
	 Kinh 
	Cao đẳng, ngành Giáo dục Tiểu học
	Chứng chỉ Tiếng Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	4
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	6
	1

	10
	Nguyễn Thị Thu Huyền 
	 09/11/1991 
	 Kinh  
	 Trung cấp SP ngành Tiểu học  
	 B 
	 B 
	Văn hóa
	 
	 
	2
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	7
	11

	11
	Triệu Thị Hương 
	 19/9/1991 
	 Dao 
	 Cao đẳng SP ngành Tiểu học  
	 B 
	 B 
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	2
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	5
	11

	12
	Lâm Thị Dự
	19/4/1991
	CL
	Cao đẳng Tiểu học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	 
	8
	12
	12
	12
	12
	9
	9
	6
	2

	13
	Bùi Lệ Quyên
	20/7/1992
	Kinh
	Cao đẳng Tiểu học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	4
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	9
	6
	10

	14
	Nguyễn Ngọc Lệ
	02/3/1990
	Kinh
	Cao đẳng Tiểu học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	4
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	7
	1

	15
	Đinh Thị Quỳnh
	15/5/1991
	Kinh
	Trung cấp ngành SP Tiểu học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	3
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	9
	6
	9

	16
	Nguyễn Văn Hòa
	18/11/1988
	Tày
	Đại học ngành SP TDTT
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ UDCNTT CB
	Thể dục
	 
	 
	2
	12
	6
	12
	12
	12
	12
	9
	9
	7
	2

	17
	Hoàng Thị Hoan
	16/8/1992
	 
	Trung cấp, ngành TH
	B
	B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	4
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	9
	6
	10

	18
	Cù Thị Thu Hiền
	13/5/1992
	 
	Cao đẳng, ngành TH
	B
	B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	3
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	9
	6
	9

	19
	Đặng Thị Vân Anh
	29/8/1990
	Kinh
	Trung cấp Sư phạm, giáo dục tiểu học
	Chứng chỉ B
	Tin học Văn phòng B
	Văn hóa
	 
	 
	4
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	8
	1

	20
	Lương Văn Liêm
	27/10/1988
	Tày
	Cao đẳng, ngành giáo dục tiểu học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng tin học B
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	12
	12
	12
	12
	9
	9
	5
	8

	21
	Phùng Thị Nhâm
	18/11/1991
	Tày
	Cao đẳng, ngành giáo dục tiểu học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.
	 
	 
	 
	3
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	6
	9
	7
	6

	22
	Ma Thị Ngọc Lan
	08/7/1987
	Tày
	Cao đẳng, ngành sư phạm Âm nhạc
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.
	 Âm nhạc 
	 
	 
	4
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	7
	7
	7
	6

	23
	Nguyễn Thị Ngọc Mùi
	26/3/1990
	Kinh
	CĐSP ngành Tiểu học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	3
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	7
	 

	24
	Lý Thị Liên
	07/10/1991
	Tày
	CĐSP ngành Tiểu học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	3
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	7
	 

	25
	Nguyễn Thúy Như
	10/12/1992
	 
	TCSP ngành Tiểu học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng B
	Văn hóa
	 
	 
	 
	3
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	7
	 

	26
	Ngô Mai Lan
	29/10/1992
	 
	TCSP ngành Tiểu học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng B
	Văn hóa
	
	
	 
	3
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	7
	 

	27
	Lương Thị Liên
	11/9/1992
	 
	TCSP ngành Tiểu học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng B
	Văn hóa
	
	
	 
	3
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	7
	 

	28
	Nguyễn Thị Quỳnh Liên
	03/9/1990
	 
	Trung cấp, ngành SP Giáo dục tiểu học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng CNTT CB
	Văn hóa
	
	
	 
	3
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	7
	 

	29
	Phạm Ngọc Dĩnh
	10/10/1992
	Kinh
	Cao đẳng sư phạm tiểu học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	1
	12
	12
	12
	12
	7
	4
	8

	30
	Nguyễn Thị Thu Trang
	22/11/1986
	Tày
	Đại học TDTC
	Chứng chỉ  Anh C
	Chứng chỉ tin học văn phòng B
	Thể dục
	
	
	4
	10
	12
	12
	11
	7
	12
	9
	9
	7
	2

	31
	Đinh Thị Chuyển
	26/3/1984
	Kinh
	Trung cấp ngành sư phạm tiểu học
	Đang học
	Đang học
	Văn hóa
	
	
	4
	8
	12
	12
	12
	10
	5
	 
	9
	6
	 

	32
	Trần Hương Giang
	07/03/1987
	Kinh
	Cao đẳng Âm nhạc
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng B
	Âm nhạc
	
	
	4
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	9
	7
	10

	33
	Triệu Thị Kim Chi
	08/02/1992
	Dao
	Trung cấp, ngành sư phạm Tiểu học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	1
	12
	12
	12
	12
	9
	9
	5
	7

	34
	Triệu Văn Việt
	14/09/1993
	Dao
	Trung cấp, ngành sư phạm Tiểu học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	5
	12
	12
	12
	12
	9
	9
	5
	11

	35
	Hoàng Thị Tuyết
	20/07/1988
	Kinh
	Cao đẳng, ngành sư phạm Tiểu học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	3
	 
	12
	12
	12
	9
	9
	5
	9

	36
	Triệu Quang Hào
	29/01/1979
	Tày
	Đại học sư phạm ngành tiếng Anh
	
	Chứng chỉ ứng dụng B
	Tiếng Anh
	
	
	4
	10
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	9
	7
	8

	37
	Triệu Thị Trinh
	16/10/1991
	Dao
	Trung cấp Giáo dục tiểu học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	2
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	5
	11

	38
	Chu Xuân Thủy
	 15/12/1977 
	Dao
	Trung cấp, ngành sư phạm tiểu học
	Chứng chỉ tiếng anh B
	Chứng chỉ tin học B
	Văn hóa
	
	
	2
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	7
	11

	39
	Vũ Thị Năm Tuyến 
	 16/12/1986 
	Kinh
	Đại học 
Ngoại ngữ
	Chứng chỉ tiếng trung B
	Chứng chỉ UDCNTT CB
	Tiếng Anh
	
	
	4
	8
	 
	2
	12
	12
	12
	9
	9
	5
	8

	40
	Phạm Sơn Hòa
	 19/02/1990 
	Kinh
	Đại học Giáo dục thể chất
	Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng anh B
	Chứng chỉ UBCNTT CB
	Thể dục
	
	
	 
	 
	5
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	6
	2

	41
	Trần Thị Mai
	 23/12/1987 
	Kinh
	Cao đẳng SP
Mĩ thuật
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ tin học văn phòng B
	Mỹ thuật
	
	
	4
	10
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	7
	11

	42
	Đàm Thị Ngoạt
	20/11/1985
	Nùng
	Trung cấp, ngành giáo dục tiểu học
	Chứng chỉ B
	Bằng Trung cấp Tin học
	Văn hóa
	
	
	 
	3
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	7
	 

	43
	Nguyễn Thị Thanh
	07/05/1985
	Tày
	Trung cấp Sư phạm tiểu học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng B
	Văn hóa
	
	
	 
	3
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	7
	 

	44
	Phạm Thị Thu Hoài
	26/7/1988
	Kinh
	Cao đẳng Mĩ thuật
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng B
	Mỹ thuật
	
	
	4
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	8
	1

	45
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	21/10/1993
	Kinh
	Cao đẳng ngành Giáo dục Tiểu học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	2
	12
	12
	12
	12
	6
	4
	8

	V
	Sơn Dương
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Thị Thủy
	12/01/1992
	Tày
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	 
	2
	5
	3
	8
	10
	2
	4

	2
	Ma Mạnh Hùng
	06/04/1992
	Nùng
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	6
	 
	7
	8
	9
	10
	4
	3
	4

	3
	Đinh Thị Huế
	07/08/1992
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	8
	8
	2
	4
	8
	4
	 
	3
	3
	 

	4
	Nguyễn Mạnh Cường
	19/2/1993
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	12
	9
	8
	8
	10
	4
	4
	9

	5
	Ma Thị Nhạn
	19/8/1991
	Tày
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	8
	8
	12
	9
	8
	8
	10
	4
	5
	7

	6
	Nguyễn Văn Giản
	12/05/1991
	Tày
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	8
	12
	9
	8
	8
	10
	4
	4
	11

	7
	Đặng Thị Đào
	25/9/1988
	Dao
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	8
	12
	9
	3
	 
	7
	4
	3
	7

	8
	Nguyễn Hồng Thủy
	22/09/1994
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	 
	7
	8
	8
	10
	4
	3
	1

	9
	Vi Quang Ninh
	18/11/1987
	Tày
	SP Tiểu học
	B
	CB
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	 
	7
	8
	8
	10
	4
	3
	1

	10
	Nguyễn Thị Duyên
	16/11/1993
	Sán dìu
	SP Tiểu học
	B
	CB
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	8
	 
	2
	8
	8
	7
	4
	3
	1

	11
	Nguyễn Thu Hà
	05/02/1990
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	CB
	Văn hóa
	
	
	 
	8
	8
	 
	 
	5
	8
	10
	4
	3
	7

	12
	Nguyễn Lan Anh
	24/8/1992
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	CB
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	9
	10
	4
	2
	9

	13
	Phùng Thị Huyền
	07/06/1989
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	CB
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	8
	12
	 
	8
	6
	10
	4
	4
	 

	14
	Trần Thị Yến
	13/9/1991
	Cao lan
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	8
	 
	12
	 
	5
	 
	7
	4
	3
	 

	15
	Lê Thị Thanh Huệ
	02/10/1990
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	CB
	Văn hóa
	
	
	     11 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	1
	5

	16
	Phạm Văn Hồi
	25/03/1989
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	CB
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	8
	12
	9
	8
	9
	10
	4
	5
	 

	17
	Lê Văn Tân
	20/04/1992
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	CB
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	12
	9
	3
	 
	9
	4
	3
	1

	18
	Ôn Thị Lan Mơ
	04/12/1991
	Sán dìu
	SP Tiểu học
	B
	CB
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	12
	9
	 
	9
	10
	4
	3
	8

	19
	Nguyễn Thị Dung
	30/04/1993
	Sán dìu
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	6
	 
	11
	3
	 
	10
	4
	2
	10

	20
	Đặng Hữu Dũng
	13/09/1981
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	8
	8
	 
	9
	3
	7
	10
	4
	4
	1

	21
	Nguyễn Thị Hương
	22/12/1986
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	8
	8
	12
	9
	3
	 
	 
	9
	4
	1

	22
	Nguyễn Tiến Đạt
	27/10/1994
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	12
	9
	8
	9
	10
	4
	4
	4

	23
	Nguyễn Hoàng Anh
	02/05/1991
	Tày
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	 
	12
	8
	9
	10
	4
	3
	7

	24
	Nguyễn Thị Dược
	15/10/1990
	Tày
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	8
	12
	 
	7
	 
	7
	4
	3
	2

	25
	Trần Thị Thanh Hải 
	20/08/1993
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	7
	 
	5
	8
	 
	2
	4
	2
	2

	26
	Nguyễn Thị Trang Nhung
	26/07/1987
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	CB
	Văn hóa
	
	
	 
	8
	 
	12
	9
	3
	9
	 
	4
	3
	9

	27
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	11/09/1992
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	6
	12
	 
	3
	5
	9
	4
	3
	3

	28
	Vũ Thị Thủy
	09/09/1991
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	CB
	Văn hóa
	
	
	 
	8
	 
	 
	7
	3
	 
	3
	4
	2
	1

	29
	Nguyễn Thị Hiền
	11/08/1994
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	9
	10
	4
	2
	6

	30
	Bùi Thị Phương
	01/01/1993
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	 
	7
	8
	 
	9
	4
	2
	4

	31
	Hoàng Ngọc Hân
	02/12/1993
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	4
	 
	        11 

	32
	Thạch Thị Giang
	18/08/1992
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	8
	 
	 
	11
	8
	6
	10
	4
	3
	        11 

	33
	Riêu Thị Linh
	24/06/1993
	Sán chay
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	 
	12
	8
	8
	10
	4
	3
	          6 

	34
	Nguyễn Quang Tuế
	01/02/1991
	Tày
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	8
	10
	4
	2
	          6 

	35
	Nịnh Thị Lợi
	06/08/1991
	Cao lan
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	12
	9
	3
	 
	 
	4
	2
	          3 

	36
	Trần Thị Huế
	20/09/1993
	Kinh
	SP Tiểu học
	A2
	CB
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	12
	9
	8
	9
	10
	4
	4
	          4 

	37
	Bùi Huy Hoàng
	22/03/1991
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	8
	12
	9
	8
	9
	9
	4
	4
	        11 

	38
	Đặng Thị Hiền
	10/04/1990
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	8
	8
	 
	7
	8
	 
	14
	4
	4
	          1 

	39
	Lý Thị Hồng Thịnh
	23/04/1994
	Cao lan
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	4
	8
	 
	 
	 
	3
	1
	          3 

	40
	Phan Thành Khiêm
	04/05/1990
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	 
	7
	3
	9
	10
	4
	2
	          9 

	41
	Trần Thị Thùy Linh
	22/09/1991
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	8
	8
	12
	9
	7
	9
	10
	3
	5
	6

	42
	Lý Thị Liễu
	02/10/1992
	Tày
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	8
	 
	12
	9
	8
	4
	10
	4
	4
	7

	43
	Nguyễn Thái Linh
	21/02/1989
	Tày
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	 
	7
	8
	 
	9
	4
	2
	4

	44
	Lương Thị Oanh
	12/08/1994
	Tày
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	 
	7
	3
	8
	10
	2
	2
	6

	45
	Dương Thị Hiệu
	01/10/1990
	Dao
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	3
	8
	6
	9
	8
	6
	10
	4
	4
	6

	46
	Ngàn Thị Hồng
	08/07/1992
	Hoa
	SP Tiểu học
	B
	CB
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	9
	5
	8
	2
	3

	47
	Nguyễn Lan Hương
	17/06/1992
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	8
	8
	12
	 
	4
	 
	9
	4
	3
	9

	48
	Phạm Thu Trang
	08/05/1992
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	4
	3
	11
	5
	 
	10
	4
	3
	1

	49
	Tôn Thị Thanh Chỉnh
	10/07/1994
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	 
	7
	8
	8
	 
	4
	2
	3

	50
	Nguyễn Thị Mận
	23/10/1991
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	8
	8
	 
	8
	11
	9
	10
	4
	4
	10

	51
	 Đặng Thị Hòa
	10/12/1992
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	8
	8
	 
	7
	3
	 
	14
	4
	3
	8

	52
	Nguyễn Thị Mùi
	17/05/1991
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	CB
	Văn hóa
	
	
	 
	8
	8
	 
	7
	5
	8
	10
	4
	4
	2

	53
	Nguyễn Minh Phương
	29/06/1992
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	8
	8
	12
	9
	8
	 
	 
	4
	4
	2

	54
	Nguyễn Thị Thu Dung
	25/03/1991
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	8
	 
	3
	10
	 
	9
	 
	7
	3
	1

	55
	 Đỗ Thị Hoàng Anh
	15/06/1992
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	9
	4
	2
	1

	56
	Lê Thị Nhung
	22/04/1990
	Kinh
	SP Tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	8
	8
	5
	4
	3
	11
	10
	4
	4
	5

	57
	Nguyễn Phương Mai
	08/12/1994
	Tày
	GD tiểu học
	B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	 
	7
	3
	 
	8
	4
	1
	10

	58
	Lành Thị Luyện
	19/12/1987
	Tày
	SP Tiếng Anh
	ĐH
	B
	Tiếng Anh
	
	
	 
	8
	9
	 
	11
	5
	12
	12
	7
	5
	4

	59
	Lục Thị Thương
	09/06/1991
	Nùng
	Tiếng anh
	Trung B
	Cơ bản
	Tiếng Anh
	
	
	 
	 
	8
	 
	 
	8
	9
	9
	4
	3
	2

	60
	Nông Thị Trà My
	20/06/1988
	Tày
	Tiếng anh
	Trung B
	Cơ bản
	Tiếng Anh
	
	
	 
	3
	5
	7
	12
	8
	9
	9
	10
	5
	3

	61
	Nguyễn Thị Hoàng Liên
	30/09/1985
	Kinh
	SP Tiếng Anh
	ĐH
	B
	Tiếng Anh
	
	
	 
	 
	8
	12
	9
	8
	9
	9
	4
	4
	11

	62
	Lê Phương Thảo
	23/10/1987
	Tày
	SP Tiếng Anh
	ĐH
	B
	Tiếng Anh
	
	
	 
	 
	7
	 
	12
	6
	 
	9
	4
	3
	2

	63
	Đỗ Châu Xương
	02/04/1992
	Kinh
	Thể dục
	B
	B
	Dạy thể dục
	
	
	 
	 
	 
	 
	7
	8
	8
	10
	4
	3
	1

	64
	Phan Văn Tâm
	25/10/1987
	Cao lan
	SP Thể dục
	B
	Cơ bản
	Dạy thể dục
	
	
	 
	8
	8
	12
	9
	8
	 
	8
	4
	4
	9

	65
	Nguyễn Thị Là
	10/04/1991
	Kinh
	Sinh -GDTC
	B
	B
	Dạy thể dục
	
	
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	10
	4
	2
	2

	66
	Giàng Thúy Mỷ
	08/01/1991
	Mông
	SP Sinh -GDTC
	B
	B
	Dạy thể dục
	
	
	 
	 
	4
	9
	12
	9
	6
	10
	10
	5
	 

	VII
	Thành phố
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cao Thị Hạnh
	25/06/1994
	Kinh
	Cao đẳng sư phạm, ngành Giáo dục Tiểu học
	Anh B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	9
	9
	8
	3
	1

	2
	Nguyễn Thị Thu Hà
	04/6/1992
	Kinh
	Cao đẳng sư phạm, ngành Giáo dục Tiểu học
	Anh B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	9
	12
	 
	4
	7
	8
	3
	4

	3
	Hoàng Thị Yến
	16/6/1994
	Cao Lan
	Cao đẳng sư phạm, ngành Giáo dục Tiểu học
	Anh B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	 
	4
	9
	9
	9
	8
	3
	3

	4
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	12/4/1993
	Kinh 
	Cao đẳng sư phạm, ngành Giáo dục Tiểu học
	Anh B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	4
	9
	3
	5
	8
	8
	3
	1

	5
	Lê Quang Hùng
	02/02/1990
	Kinh
	Cao Đẳng sư phạm, ngành Giáo dục tiểu học
	Anh B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	4
	9
	8
	2
	8

	6
	Nguyễn Thúy Vân
	06/8/1980
	Kinh
	Cao đẳng sư phạm, ngành Giáo dục Tiểu học
	Đang học
	Đang học
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	 
	 
	6
	9
	9
	9
	8
	3
	5

	7
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	05/5/1990
	Kinh
	Cao đẳng sư phạm, ngành Giáo dục Tiểu học
	Anh B
	B
	Văn hóa
	
	
	 
	 
	8
	 
	12
	8
	7
	7
	9
	4
	3

	C
	CẤP HỌC THCS: 109 người
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Huyện Lâm Bình
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vũ Thị Nga
	27/7/1984
	 Kinh 
	Đại học Hóa
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B
	Dạy môn Hóa học
	
	4
	     10 
	       8 
	 
	 
	 
	1
	5
	3
	7
	3
	2

	2
	Quan Văn Miền
	11/11/1985
	 Tày 
	Đại học Toán
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ Ứng dụng tin học cơ bản
	Dạy môn Toán - lý
	
	
	       4 
	     11 
	 
	       4 
	       9 
	       9 
	       9 
	     10 
	       3 
	4
	11

	II
	Huyện Na Hang
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hoàng Thị Mích
	03/12/1977
	Tày
	Cao đẳng Sư phạm Sinh - Hóa
	B
	UD CNTT
	Hóa Sinh
	72
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	16
	 

	2
	Nguyễn Thị Thắm
	  14/9/1985  
	  Dao  
	CĐ Văn- GD
	B
	B
	Ngữ văn
	
	
	 
	9
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	7
	9

	3
	Hoàng Văn Liêm
	 25/9/1986 
	 Tày 
	CĐSP Kỹ Thuật NN-KTCN
	B
	UDCNTT cơ bản
	Công nghệ
	
	
	10
	8
	9
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	8
	3

	4
	Nguyễn Anh Tú
	 16/01/1986 
	 Tày 
	CĐSP Âm nhạc
	Chứng chỉ B
	B
	Âm nhạc
	
	12
	12
	10
	12
	6
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	4

	5
	Nông Thị Huê
	 01/5/1981 
	 Tày 
	Cao đẳng sư phạm Sử - GDCD
	A2
	Cơ bản
	Văn sử
	
	10
	12
	12
	10
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	8

	6
	Nguyễn Văn Việt
	 13/10/1987 
	 Tày 
	Cao đẳng sư phạm Toán - tin
	Chứng chỉ B
	
	Toán Lý
	
	
	 
	10
	 
	 
	 
	8
	12
	12
	12
	4
	6

	7
	Nguyễn Thị Hướng
	18/08/1988
	Tày
	CĐSP GDCD-Địa
	Anh B
	B-UDCB
	Địa, Giáo dục công dân
	
	
	2
	10
	5
	 
	5
	12
	12
	12
	12
	5
	10

	8
	Nguyễn Thị Cúc
	19/11/1987
	Tày
	CĐSP Văn-Đoàn đội
	Anh B
	B-UDCB
	Ngữ văn
	
	12
	6
	10
	6
	 
	 
	 
	 
	12
	12
	4
	10

	9
	Từ Khắc Tình
	17/9/1983
	Kinh
	CĐSP Văn-Sử
	Anh B
	B-UDCB
	Văn sử
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	11
	12
	11
	11
	4
	7

	10
	Hoàng Thị Hoạt
	17/05/1990
	 Tày 
	 Cao đẳng sư phạm Toán - Vật lí 
	 Chứng chỉ: B 
	 Chứng chỉ: B 
	 Toán Lý 
	 
	 
	2
	11
	10
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	7
	11

	11
	Dương Thị Hoài
	12/10/1985
	 Tày 
	 Đại học cử nhân toán 
	 Chứng chỉ: B 
	 Chứng chỉ: B 
	 Toán 
	 
	 
	 
	4
	6
	 
	9
	12
	12
	12
	12
	5
	7

	III
	Huyện Chiêm Hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bế Thị Nguyệt
	20/11/1989
	Tày
	ĐHSP Mỹ thuật
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B
	Mỹ Thuật
	 
	 
	 
	4
	10
	10
	10
	4
	10
	10
	5
	5
	3

	2
	Lương Thị Bích Thương
	10/11/1977
	Nùng 
	ĐH Toán Tin ứng dụng 
	Chứng chỉ Anh B
	ĐH 
Tin ứng dụng 
	Toán 
	135
	12
	9
	7
	 
	 
	6,5 
	9
	10
	10
	10
	17
	5

	3
	Đồng Thị Thu Hương
	30/08/1992
	Tày
	Đại học Văn - Địa
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ Ứng dụng tin học cơ bản
	GV dạy Văn-Địa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	9
	10
	10
	9
	3
	6

	4
	Đặng Thị Hồng Nhung
	02/09/1990
	Dao
	CĐSP Mĩ Thuật
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B
	Mỹ Thuật
	 
	 
	4
	7
	4
	10
	9
	9
	10
	10
	3
	5
	6

	5
	Trần Thị Ngân
	19/11/1992
	Sán Dìu
	CĐSP Tin học
	Chứng chỉ Anh B
	Cao đẳng
	Tin
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	12
	9
	10
	10
	10
	4
	8

	6
	Nông Thị Lệ Xuân
	16/01/1989
	Tày
	Đại học VLVH, ngành Toán - Tin
	Chứng chỉ Anh B
	Đại học
	Toán -Tin
	 
	 
	4
	11
	10
	10
	5
	3
	2
	10
	10
	5
	5

	7
	Luân Văn Minh
	01/11/1990
	Tày
	Đại học ngành Sinh học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B
	Sinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	7
	4
	10
	9
	2
	10

	8
	Nguyễn Thị Tâm
	21/10/1991
	Tày
	Cao Đăng Giáo Dục Công Dân- Địa Lý
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B
	Địa lý
	 
	 
	 
	 
	4
	10
	9
	9
	10
	10
	10
	5
	2

	9
	Tề Thị Hồng
	14/5/1994
	Tày
	Cao đẳng sp Sử-GDCD
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B
	Lịch Sử 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	5
	7
	10
	10
	2
	9

	10
	Lý Văn Hùng
	16/08/1985
	Tày
	CĐSP Mỹ thuật
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ Ứng dụng tin học cơ bản
	Mỹ Thuật
	 
	8
	9
	7
	4
	10
	9
	9
	10
	10
	10
	6
	9

	11
	Ngô Thị Hiền
	01/01/1990
	Tày
	Đại học sư phạm Địa lý
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ Ứng dụng tin học cơ bản
	Địa lý
	 
	4
	9
	7
	4
	6
	4
	10
	10
	10
	10
	6
	2

	12
	Hoàng Văn Thiêm
	02/4/1992
	Tày
	Đại học sư phạm Toán
	Chứng chỉ A2, Tiếng trung
	Chứng chỉ Ứng dụng tin học cơ bản
	Toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	3
	10
	10
	10
	3
	3

	13
	Phạm Hương Hồng
	30/03/1982
	Kinh
	CĐ Âm Nhạc
	Đang học
	Đang học
	Âm Nhạc
	 
	 
	 
	 
	4
	10
	9
	9
	10
	10
	6
	4
	8

	14
	Ma Văn Tòng
	23/08/1990
	Tày
	Đại học ngôn ngữ Tiếng Anh
	Đại học
	Chứng chỉ B 
	Tiếng Anh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	9
	10
	10
	10
	3
	7

	15
	Khổng Văn Bộ
	21/10/1994
	Tày
	CĐSP 
Toán lý
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B 
	Toán -Lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	9
	10
	10
	10
	3
	7

	16
	Hà Đình Tiệp
	06/04/1992
	Tày
	CĐ
	Chứng chỉ Anh B1
	Chứng chỉ B 
	Thể dục
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	9
	3
	 
	10
	10
	3
	5

	17
	Ma Xuân Được
	25/10/1988
	Tày
	ĐH Sư phạm Công nghệ
	Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B
	Chứng chỉ Ứng dụng tin học cơ bản
	Công Nghệ
	 
	 
	4
	11
	6
	 
	9
	9
	10
	10
	10
	5
	9

	18
	Ma Doãn Kiện
	26/5/1988
	Tày
	ĐHGDTC
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ Ứng dụng tin học cơ bản
	Thể dục
	 
	 
	 
	 
	4
	10
	9
	9
	10
	10
	10
	5
	2

	19
	Lý Thị Loan
	15/08/1993
	Dao
	CĐSP văn sử
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ Ứng dụng tin học cơ bản
	Văn -Sử
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	9
	10
	10
	3
	3
	 

	20
	Quan Văn Hòa
	06/26/1987
	Tày
	CĐSP Văn sử
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B 
	Văn -Sử
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	9
	9
	9
	10
	3
	5

	21
	Nguyễn Văn Thuần
	05/8/1993
	Tày
	CĐ Sinh - TD 
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B 
	Thể dục
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	9
	10
	10
	6
	3
	8

	22
	Ma Văn Huân
	04/04/1989
	Tày
	CĐ TDTT
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B 
	Thể dục
	 
	 
	4
	11
	10
	10
	9
	9
	10
	10
	5
	6
	6

	23
	Quân Đức Thắng
	10/10/1991
	Tày
	ĐHSP Thể dục thể thao
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B 
	Thể dục
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	8
	9
	10
	10
	10
	4
	1

	24
	Nguyễn Hoài Nam
	20/05/1985
	Tày
	Thạc sỹ Toán
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ C 
	Toán
	5
	10
	10
	10
	 
	 
	3
	3
	10
	10
	10
	5
	11

	25
	Hoàng Thị Liễu
	20/01/1989
	Tày
	CĐ GDCD - Địa lý                 
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B 
	Địa-GDCD
	 
	4
	9
	11
	10
	6
	4
	10
	10
	10
	10
	7
	 

	26
	Hà Thị Liễu
	29/02/1992
	Tày
	CĐ SP Âm nhạc                
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ Ứng dụng tin học cơ bản
	Âm Nhạc
	 
	 
	 
	 
	4
	10
	9
	10
	10
	10
	10
	5
	3

	27
	Ma Thị Phương Châm
	24/04/1988
	Tày
	Đại học, ngành Hóa
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ Ứng dụng tin học cơ bản
	Hóa Học
	 
	3
	10
	11
	6
	4
	9
	9
	10
	10
	10
	6
	10

	IV
	Huyện Hàm Yên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Thị Lệ Quyên
	30.10.1982
	Kinh
	Cao đẳng sư phạm Địa-GDCD
	Tiếng anh B
	Tin học cơ bản
	Địa - GDCD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	12
	12
	12
	8
	3
	10

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	12.11.1992
	Tày
	CĐSP Văn-Sử
	Tiếng anh B
	Tin học B
	Văn sử
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	12
	12
	12
	8
	3
	10

	3
	Hoàng Văn Nam
	04/5/1992
	Tày
	CĐ Sư phạm Văn sử
	Tiếng anh B
	Tin học B
	Văn sử
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	4
	Hà Thanh Thảo
	11/4/1986
	Kinh
	ĐH Toán
	Tiếng anh B
	Văn phòng B
	Toán
	 
	 
	4
	8
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	4
	7

	5
	Hoàng Xuân Huy
	03/10/1986
	Tày
	ĐHSP Mĩ thuật
	Tiếng anh B
	Ứng dụng B
	Mỹ thuật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	6
	Lê Văn Trường
	19/01/1986
	Tày
	Cao Đẳng Sư Phạm Địa GDGCD
	Tiếng anh B
	Ứng dụng cơ bản
	Địa - GDCD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	9
	3
	8

	7
	Mông Thị Nhâm
	20/02/1992
	Tày
	Cao đẳng sư phạm Tin học
	Tiếng anh B
	CĐSP
	Toán tin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	9
	3
	8

	8
	 Hoàng Thị Nhài
	15/11/1990
	 Tày 
	 CĐSP Hóa học 
	Tiếng Anh B
	Văn phòng B
	Hóa học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	9
	Hoàng Thị Thái
	05/01/1992
	Tày
	Cao đẳng SP Văn Đoàn đội
	Tiếng anh B
	Ứng dụng B
	Ngữ văn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	12
	12
	12
	7
	3
	9

	10
	Nông Thị Thiết
	26/06/1991
	Tày
	Cao đẳng sư phạm Địa GDCD
	Anh Văn B
	UD CNTT cơ bản
	Địa - GDCD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	9
	10
	3
	6

	11
	Lương Duy Khiêm
	13/01/1985
	Tày
	Đại Học Âm nhạc
	Tiếng anh B
	Ứng dụng B
	Âm nhạc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	11
	3
	10

	12
	Sằm Thị Đức
	06/08/1990
	Tày
	CĐSP GDCD-Địa
	Tiếng anh B
	Văn phòng B
	Địa - GDCD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	12
	12
	12
	8
	3
	10

	13
	Nông Văn Duy
	05/12/1988
	Tày
	CĐSP KTCN-KTNN-KTGĐ
	Tiếng anh B
	Văn phòng Cơ bản
	Công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	14
	Dương Văn Tu
	06/02/1988
	Mông
	Đại học sư phạm Âm nhạc
	Tiếng anh B
	Văn phòng B
	Nhạc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	15
	Nguyễn Thị Hằng
	10/10/1991
	Kinh
	Cao đẳng sư phạm Văn - Sử
	Tiếng anh B
	Văn phòng B
	Văn - Sử
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	12
	11
	8
	8
	3
	5

	16
	Hoàng Hải Yến
	16/12/1986
	Tày
	CĐSP Địa GDCD
	Địa-GDCD
	Văn phòng B
	Địa - GDCD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	5
	12
	9
	9
	3
	1

	17
	Trần Thị Linh
	16/06/1991
	Tày
	CĐSP Hóa - KTNN
	Anh Văn B
	UD cơ bản
	Hóa học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	18
	Bàn Thị Duyên
	15/10/1992
	Tày
	 CĐSP Văn-Sử 
	Anh Văn B
	Văn phòng B
	Văn - Sử
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	19
	Bàn Hồng Hoàng
	01/04/1990
	Dao
	Cao Đẳng Sư Phạm Tin học
	Tiếng anh B
	Sư Phạm
	Tin học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	9
	12
	12
	8
	3
	7

	20
	Đỗ Thị Minh Huệ
	01/4/1986
	Kinh
	ĐHSP Địa lý
	Địa Lý
	Văn phòng B
	Địa lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	12
	12
	8
	3
	1

	21
	Nguyễn Thị Ngọc
	06/9/1986
	Kinh
	Đại học KHXH&NV
	Tiếng anh B
	Văn phòng B
	GDCD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	12
	 
	3
	8
	2
	3

	V
	Huyện Yên Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bạch Thị Trang Nhung
	20/12/1986
	Kinh
	Cao đẳng sư phạm-GDCD -Địa
	Chứng chỉ B
	Chứng chỉ B
	GDCD
	 
	 
	4
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	8
	1

	2
	Phạm Thùy Trang
	07/12/1986
	Kinh
	Cao đẳng, ngành Công nghệ thông tin
	Chứng chỉ Anh B
	 
	Tin học
	 
	 
	9
	8
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	8
	2

	3
	Đào Văn Cường
	06/10/1984
	Kinh
	Cao đẳng Sử-GDCD
Đại học Sử
	Chứng chỉ Tiếng Anh B
	Chứng chỉ văn phòng B
	Sử
	 
	 
	4
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	8
	1

	4
	Phạm Hải Ngọc
	25/5/1988
	Kinh
	Cao đẳng giáo dục thể chất
	Chứng chỉ tiếng Anh B
	Chứng chỉ văn phòng B
	Thể dục
	 
	 
	 
	3
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	7
	 

	5
	Nguyễn Thị Hương Huế
	28/3/1984
	Kinh
	Cao đẳng sư phạm, ngành sinh - ktnn
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ tin học văn phòng B
	Sinh
	 
	 
	3
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	8
	 

	6
	Triệu Khương Duy
	03/02/1990
	Tày
	Cao Đẳng Sư phạm Địa -GDCD
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản
	GDCD
	 
	 
	 
	3
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	7
	 

	7
	Đào Quang Tiệp
	20/04/1988
	Kinh
	Cao đẳng, ngành sư phạm toán - tin
	Chứng chỉ Anh Văn B
	Cao đẳng
	Tin học
	 
	 
	2
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	8
	7
	10

	8
	Đinh Thị Thanh Qúi
	04/04/1984
	Kinh
	Cao đẳng, ngành sư phạm toán - tin
	Chứng chỉ tiếng anh B
	Chứng chỉ Tin học Văn phòng B
	Tin học
	 
	 
	 
	10
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	7
	7

	9
	Nguyễn Quốc Tuấn
	22/9/1979
	Kinh
	Đại học sư phạm Toán- Tin Ứng dụng
	Tiếng Anh B1 Châu Âu
	Đại học
	Toán - Tin
	 
	 
	2
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	7
	11

	10
	Phạm Thị Thanh Hoa
	09/08/1990
	Kinh
	Đại học, ngành  sư phạm Sinh - Hóa
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ tin học văn phòng B
	Sinh - hóa
	 
	 
	 
	3
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	7
	 

	11
	Lê Thị Hạnh
	06/10/1990
	Kinh
	Cao đẳng, ngành sư phạm Âm nhạc
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ tin học văn phòng B
	Âm nhạc
	 
	 
	2
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	7
	11

	12
	Đặng Ngọc Cường
	26/8/1984
	Kinh
	Đại học sư phạm ngành Toán
	Chứng chỉ Tiếng Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng B
	Toán - Lý
	 
	 
	3
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	8
	 

	13
	Đỗ Thị Thủy
	10/05/1987
	Kinh
	Thạc sĩ , ngành Toán ứng dụng
	Chứng chỉ Tiếng Anh tương đương B1
	Chứng chỉ ứng dụng B
	Toán - Lý
	 
	 
	3
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	8
	 

	14
	Hoàng Thị Thuyên
	02/09/1992
	Tày
	Đại học sư phạm ngành GD chính trị
	Chửng chỉ Tiếng Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng thông tin cơ bản
	GDCD
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	12
	12
	12
	12
	9
	4
	10

	15
	Hoàng Phương Thúy
	14/04/1986
	Kinh
	Đại học ngành Toán Học
	Chứng chỉ Anh C
	Chứng chỉ tin ứng dụng B
	Toán - Lý
	 
	 
	3
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	8
	 

	16
	Triệu Thị Huyền
	30/08/1990
	Dao
	Cao đẳng,ngành sư pham sinh học -Giáo dục thể chất
	Chứng chỉ Bậc 2/6
	Chứng chỉ tin học ứng dụng B
	Sinh - GDCD
	 
	 
	 
	3
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	7
	 

	17
	Phạm Thị Thảo
	21.11.1984
	Kinh
	Đại học sư phạm Mĩ thuật
	Chứng chỉ Anh C
	Chứng chỉ Tin học văn phòng B
	Mỹ thuật
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	12
	12
	12
	12
	9
	4
	10

	18
	Trần Thị Liên
	 15/05/1987 
	 
	cao đẳng sư phạm âm nhạc 
	Chứng chỉ tiếng anh B
	Chứng chỉ tin học ứng dụng B
	Âm nhạc
	 
	 
	3
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	8
	 

	19
	Nguyễn Thị Hạnh
	24/8/1992
	Tày
	Cao đẳng sư phạm Hóa- KTNN
	Chứng chỉ anh B
	chứng chỉ tin học văn phòng B
	Hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	9
	9
	9
	9
	3
	6

	20
	Bàn Hương Lan
	18/5/1987
	Dao
	Cao đẳng, ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp- Kỹ thuật công nghiệp- Kinh tế gia đình
	Chứng chỉ Anh văn B
	Chứng chỉ ứng dụng CNTTCB
	GDCD
	 
	 
	2
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	7
	11

	21
	Đào Kim Chung
	11/5/1990
	Cao Lan
	Đại học Sư phạm Sinh học
	Chứng chỉ Tiếng Anh B
	Chứng chỉ Tin học ứng dụng B
	Sinh
	 
	 
	 
	 
	2
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	5
	11

	22
	Lý Thị Chung
	26/11/1990
	Tày
	Đại học Sư phạm Địa lý
	Chứng chỉ Tiếng Anh B
	Chứng chỉ Tin học Văn phòng B
	Địa
	 
	 
	 
	3
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	7
	 

	23
	Đỗ Văn Minh
	14/5/1987
	Kinh
	Cao đẳng Sư phạm Lý, Kỹ thuật CN
	Chứng chỉ Tiếng Anh B
	Chứng chỉ Tin học ứng dụng CNTT CB 
	Công nghệ
	 
	 
	4
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	8
	1

	24
	Nguyễn Thị Huyền
	01/5/1989
	Kinh
	Cao đẳng sư phạm Âm nhạc
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ Tin học văn phòng C
	Âm nhạc
	 
	 
	3
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	8
	 

	25
	Đỗ Xuân Trường
	03/4/1991
	Kinh
	Cao đẳng Sư phạm Hóa- Kỹ thuật Nông Nghiệp
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng B
	Sinh - Hóa
	 
	 
	 
	3
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	7
	 

	26
	Đỗ Minh Tân
	08/4/1991
	Tày
	Đại học sư phạm Thể dục
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng B
	Thể dục
	 
	 
	 
	2
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	6
	11

	27
	Nguyễn Thị Phượng
	22/8/1984
	Kinh
	Đại học sư phạm Địa lý
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng B
	Địa
	 
	 
	 
	2
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	6
	11

	28
	Đào Thị Hạ
	04/4/1993
	Tày
	Cao đảng Sư phạm Tin học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng B
	Tin học
	 
	 
	 
	 
	4
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	6
	1

	29
	Nguyễn Thanh Thủy
	31/07/1987
	Kinh
	Đại học sư phạm, ngành Tiếng Anh
	Chứng chỉ Tiếng Trung B
	Chứng chỉ Tin học ứng dụng B
	Tiếng Anh
	 
	 
	4
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	9
	7
	10

	30
	Trần Thị Diệu Thúy
	15/03/1986
	Kinh
	Đại học, ngành: Hóa
	Chứng chỉ  Tiếng Anh C
	Chứng chỉ Tin học  văn phòng B
	Hóa
	 
	 
	3
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	8
	 

	31
	Hoàng Thị Chí
	06/08/1987
	Tày
	Cao Đẳng sư phạm, ngành Giáo dục công dân- Địa
	Chứng chỉ Tiếng Anh B
	Chứng chỉ Văn phòng B
	GDCD
	 
	 
	3
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	8
	 

	32
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	05/04/1984
	Tày
	Đại học, ngành Lịch sử
	Chứng chỉ Tiếng Anh C
	Chứng chỉ Tin học văn phòng B
	Lịch sử
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	12
	12
	12
	9
	4
	7

	33
	Nguyễn Thị Hải Phương
	10/11/1988
	Kinh
	Đại học sư phạm, ngành Mỹ thuật
	Chứng chỉ Tiếng Anh B
	Chứng chỉ Tin học văn phòng B
	Mỹ thuật
	 
	 
	4
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	9
	8
	7
	6

	34
	Ma Tiến Đạt
	02/05/1986
	Tày
	Đại học sư phạm, ngành Thể dục
	Chứng chỉ Tiếng Anh B
	Chứng chỉ Tin học B
	Thể dục
	 
	 
	4
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	8
	1

	35
	Ma Thị Hằng
	03/03/1983
	Tày
	Đại học sư phạm, ngànhTin
	Chứng chỉ Tiếng Anh B
	ĐH
	Tin
	 
	 
	4
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	8
	1

	36
	Nguyễn Tiến Thanh
	07/05/1985
	Kinh
	Đại Học Sư phạm Sinh học
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ ứng dụng B
	Sinh
	 
	 
	 
	1
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	8
	6
	9

	37
	Phạm Thị  Thu Nga
	15/6/1985
	Kinh
	Đại học Công nghệ thông tin
	Chứng chỉ C
	Đại học 
	Tin
	 
	 
	3
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	9
	8
	 

	38
	Nguyễn Kim Quyên
	24.11.1987
	Kinh
	C đẳng, ngành GDCD- Địa
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B
	Địa - GDCD
	 
	 
	1
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	8
	7
	9

	39
	Trần Thị Như Quỳnh
	23.8.1993
	Kinh
	C đẳng, ngành Sinh - KTNN
	Chứng chỉ Anh B
	Chứng chỉ B
	Sinh 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	12
	9
	9
	9
	9
	4
	4

	VI
	Sơn Dương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hoàng Thị Mai Hồng
	20/5/1989
	Cao lan
	Toán -Tin
	B
	CĐ
	Tin học
	 
	 
	 
	 
	8
	12
	9
	9
	9
	10
	4
	5
	1

	2
	Nguyễn Thị Loan
	15/6/1989
	Kinh
	Toán -Tin
	B
	CĐ
	Tin học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	7
	 
	10
	4
	2
	4

	3
	Đỗ Việt Đoàn
	14/5/1992
	Kinh
	SP-Tin
	B
	CĐ
	Tin học
	 
	 
	 
	 
	8
	12
	9
	9
	8
	10
	4
	5
	 

	4
	Vũ Đức Hậu
	31/12/1991
	Kinh
	Công nghệ thông tin
	B
	ĐH
	Tin học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	7
	9
	10
	4
	3
	4

	5
	Trần Anh Tiến
	05/4/1990
	Kinh
	 
	ĐH
	C2
	Tin học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	9
	8
	10
	4
	3
	2

	6
	Phạm Mai Phương
	01/08/1987
	Kinh
	Công nghệ thông tin
	B
	ĐH
	Tin học
	 
	 
	 
	8
	 
	17
	9
	9
	 
	10
	4
	4
	9

	7
	Hà Mạnh Đô
	26/09/1989
	Kinh
	SP Âm nhạc
	B
	B
	Âm nhạc
	 
	 
	 
	 
	5
	12
	9
	3
	5
	9
	3
	3
	10

	8
	Phùng Mạnh Hùng
	20/01/1982
	Kinh
	SP Nhạc
	B
	B
	Âm nhạc
	 
	 
	11
	 
	8
	9
	9
	 
	6
	9
	4
	4
	8

	9
	Đỗ Thị Phượng
	18/6/1990
	Cao lan
	SP Âm nhạc
	B
	CB
	Âm nhạc
	 
	 
	 
	 
	8
	12
	 
	12
	6
	11
	4
	4
	2

	D
	CẤP HỌC THPT (SỞ GD&ĐT): 06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hoàng Văn Đa
	27/9/1984
	Tày
	Cử nhân Hóa học, Chứng chỉ NVSP
	Anh B
	Kỹ sư CNTT
	Hóa học
	 
	 
	4
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	8
	8
	 

	2
	Đổng Hồng Vinh
	11/04/1988
	Tày
	ĐH SP Toán
	Anh B
	Chứng chỉ (B)
	Toán học
	 
	 
	4
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	8
	8
	 

	3
	Đặng Thị Lương
	27/7/1987
	Tày
	Cử nhân Toán - Tin ứng dụng, Chứng chỉ NVSP
	Anh C
	Đh Toán-Tin
	Toán học
	 
	 
	4
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	8
	8
	 

	4
	Đặng Thị Yến
	21/12/1990
	Kinh
	Cử nhân Toán, Chứng chỉ NVSP
	Anh C
	UDCNTT Cơ bản
	Toán học
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	12
	12
	12
	12
	10
	5
	2

	5
	Lành Thị Luyện
	19/12/1987
	 
	ĐH SP Tiếng Anh
	Trung C
	B
	Tiếng Anh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	12
	12
	12
	3
	3
	7

	6
	Nguyễn Thị Tuyền
	21/09/1986
	Tày
	ĐH  Sinh - KTNN
	Anh C
	B
	Sinh học
	 
	 
	9
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	5
	8
	3
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